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NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên Công ty:CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 
- Tên viết tắt:LILAMA 45.4 JSC 
- Mã cổ phiếu: L44 
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
- Điện thoại: (0251) 3838188 
- Fax:(0251) 3838008 
- Email: lilama454vnn@vnn.vn 
- Website:http://www.lilama454.com.vn 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lilama 45.4 là Công ty Cô 

phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công ty Lắp máy và 
Xây dựng 45.4 Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3600255703 ngày 
14/08/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Quá trình hình thành và phát triển. 
Năm 1979 

Công ty được thành lập. 
Năm 2006 

Công ty đã sang hoạt động dưới mô hình là công ty cố định phần theo số 794/QĐ-BXD ngày 
17/05/2006. Ban đầu tiên vốn là 11.200.000.000 đồng.   

Năm 2007 
Vốn Điều lệ công ty tăng lên 40 tỷtheo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 17/5/2007 
thông qua công ty phát hành.  

Năm 2009 
 Ngày 21/12/2009, cổ phiếu Lilama 45.4 đã được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán 
HOSE với mã L44. Là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương 
hiệu Lilama 45.4.  
 Mã CK: L44  
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ  
Tổng KL niêm yết: 4.000.000 CP  

Năm 2011 
Tháng 8/2011, ký kết hợp đồng với Công ty PTSC - Công ty Dịch vụ cổ phần Cơ khí Hàng 
hải để triển khai dự án Biển Đông 1 trị giá 3 triệu USD.   
Ký kết thành công dự án Điện gió Bạc Liêu trị giá 40 tỷ đồng với Công ty TNHH xây dựng 
Thương mại dịch vụ Công Lý.   

Năm 2012 
Góp công lớn giúp Tổng công ty lắp máy Việt Nam đạt giải thưởng vàng duy nhất của Asian 
Power Adwards 2012 về lĩnh vực "Dự án nhà máy được xây dựng nhanh nhất" cho dự án nhà 
máy điện Nhơn Trạch 2, công suất 750 MW, giá trị 700 triệu USD. 

Năm 2014 
Với yêu cầu thực hiện thiết lập, năm qua Công ty tiến hành xây dựng phương án tái cấu trúc 
doanh nghiệp, tinh gọn máy, định hướng lại ngành hoạt động, tổ chức sản xuất mới phương 
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thức, rà soát quy trình  hoạt động, cơ cấu sự, tăng hiệu quả quản lý công ty ... Đề án đặt ra lộ 
trình thực hiện đến năm 2020. 

Năm 2018 
 Do hoạt động tình hình vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm số vốn lũy kế vượt vốn điều lệ Công 
ty nên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định hủy niêm yết và chuyển cổ phiếu 
L44 sang giao dịch tại sàn UPCOM. 

Năm 2019 
 Là năm cuối cùng của việc thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đã và 
đang triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) 
theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố định thông qua.   

Năm 2020 
Công ty thực hiện quyết toán các công trình còn dang dở, tạo ra lợi nhuận nhằm tiếp tục ổn 
định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
            Năm 2021 
 Công ty đã và đang triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt 
Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

3. Các giải thưởng tiêu biểu 
Trong những năm qua Lilama 45.4 luôn tích cực hoạt động và gặt hái được một số thành 

công sau: 
- 7 giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam 
- Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân) 
- 7 Huân chương Lao động Nhất – Nhì – Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4 
- Chứng nhận ISO 9001:2008 
- Đạt cúp vàng ISO 2007 
- Huân chương Lao động hạng Nhất 
- Huân chương Độc lập hạng Ba 
- Chứng nhận ISO 9001:2000 

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
Theo Giấy đăng kí kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là: 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê (chi tiết đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà); 

- Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng kim khí điện máy; Bán buôn thiết bị đơn lẻ, thiết bị 
đồng bộ, dây truyền công nghê, thang máy, vật liệu điện, máy móc phụ tùng cơ khí; 

- Bảo trì thang máy, lắp đặt thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lò hơi trung cao 
áp, bồn bể chứa các loại dung dịch lỏng; lắp đặt hệ thống đường ống hạ áp, trung áp, 
cao áp; 

- Chế tạo đường ống hạ áp, trung áp, cao áp; 
- Xây dựng công trình công nghiệp; 
- Buôn bán sắt thép; Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu độc hại, phế liệu nguy hại, phế liệu 

nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp 
nhận về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về môi 
trường); 

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; 
- Xây dựng lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp cao thế, trung thế, hạ thế; 
- Sản xuất các cấu kiện kim loại (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi 

cơ quan có thẩm quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật); 

- Xây nhà các loại; 
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- Gia công cơ khí (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có 
thẩm quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 

Địa bàn hoạt động 

Đặc thù là hoạt động xây dựng nên địa bàn hoạt động của Lilama45.4 sẽ mở rộng trên 
khắp cả nước tùy từng công trình và dự án do Công ty thực hiện trên khắp lãnh thổ Việt 
Nam. 

5. Sơ đồ tổ chức 
Mô hình quản trị 
Là công ty cổ phần, mô hình quản trị của Lilama 45.4 được thực hiện theo quy định của pháp 
luật với cơ cấu như sau: 
Đại hội đồng cổ đông 
Hội đồng quản trị  
Ban kiểm soát 
Ban tổng giám đốc 

 
6. Định hướng phát triển 

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty 

Mục tiêu phát triển 

Đối với thị trường 
Phân bố thị trường hợp lý nhằm khai thác tối đa tiềm năng của thi trường. Chủ động tiềm 

kiếm đơn hàng trong nước và duy trì tốt mối quan hệ đối với những khách hàng cũ. Bên cạnh đó, mở 
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rộng thị phần hoạt động trong nước, tìm nguồn nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng tốt và giá cả 
phải chăng. 

 
Tăng cường kiểm soát nguồn nguyên vật liệu đầu vào đồng thời có biện pháp hạn chế chi 

phát sinh không cần thiết. Tối thiểu hóa các chi phí hoạt động phát sinh lớn hằng nằm như chi phí 
quản lý doanh nghiêp, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí nhiên liệu... Và có kế hoạch thanh 
toán các khoản nợ nhằm hạn chế chi phí lãi vay của Công ty. 
 

Đối với khách hàng 

Cam kết thực hiện đúng như yêu cầu, thõa thuận cũng như hoàn thành việc cung cấp 
dịch vụ đúng thời hạn; Luôn phấn đấu nâng cao giá trị kinh tế mang lại cho khách hàng. 

 

Đối với người lao động 
Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nguồn nhân lực 

dồi dào, chất lượng nhân lực tối ưu là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của toàn Công ty. Hiểu 
được điều đó, Công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định và phát triển thu 
nhập, tập trung chăm sóc về lương, thưởng, các chính sách đã ngộ và các chế độ phúc lợi cho người 
lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và có các chính sách thúc đẩy năng suất hoạt động đối 
với người lao động. 

 

Đối với xã hội và môi trường 
L44 luôn làm việc và tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt các quy định liên quan đến bảo vệ môi 

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đề cao trách nhiệm với môi trường, hằng năm, Công 
ty cùng với cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc, 
môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, không xả thải ảnh hưởng đến môi trường sống. Bên cạnh đó, 
chất thải phát sinh từ các khu vực dự án (bao gồm chất thải nguy hại) được Công ty phân loại, tập kết 
và chuyển giao cho đơn vị chức năng để đưa đi xử lý. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm 
soát và ngăn ngừa để giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm phát sinh trong quá trình thi công. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành 

nhưng chưa thu hồi đủ vốn như: Điện gió Bạc Liêu, Nhà máy nước Thủ Đức,... Hiện tại Công ty cố 
gắng duy trì hoạt động cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp có cổ phiếu đăng 
ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
 

Thực hiện đúng, đủ các chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty Lắp máy Lilama – CTCP để kịp thời 
nắm bắt cơ hội phục hồi hoạt động. Cố gắng theo dõi bám sát các diễn biến thị trường để nhanh chóng 
đưa ra các kế hoạch hành động hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng lao động hợp 
lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, duy trì thu nhập cho toàn bộ nhân viên 
Công ty. 

Tiếp tục phát triển thế mạnh của mình trong hoạt động kinh doanh theo mảng xây lắp công 
nghiệp. Công ty đã tận dụng để phát triển thêm một số mảng dịch vụ khác như cung cấp dịch vụ bảo 
trì, sửa chữa các nhà máy, dây chuyền sản xuất đối với khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, tăng cường 
công tác quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển 
thị trường bền vững. 
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7. Các rủi ro 

- Rủi ro kinh tế 

Là một doanh nghiệp thi công các công trình vì vậy luôn gắn liền với tốc độ phát triển của nền kinh 
tế. Trong một nền kinh tế phát triển, các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ kích cầu phát triển kinh tế 
thông qua cơ sở hạ tầng, xây dựng…. Có tác động tích cực đến hoạt động của Công ty.  

Nhưng khi lạm phát gia tăng sẽ gia đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao, làm ảnh hưởng đến tình 
hình hoạt động của của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng nói chung và L44 nói riêng. Vì vậy, để 
hạn chế các rủi ro lạm phát , Công ty đã chủ động liên tục theo dõi tình hình biến động thị trường 
chung để có các biện pháp đề phòng, kiểm soát tối ưu. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thêm 
ngành nghề kinh doanh mới nhằm mục tiêu tăng thêm lợi nhuận và giảm rủi ro cho Công ty.  
 

- Rủi ro lãi suất 
Một dự án đi vào thi công cần có một nguồn vốn lớn, tuy nhiên vốn chủ sở hữu sẽ không thể đáp 

ứng đủ cho tất cả dự án, do đó việc huy động vốn vay là điều tất yếu của Công ty. Vì vậy, lãi suất tốt 
sẽ giúp Công ty tiết giảm được chi phí lãi vay và cải thiện được biên lợi nhuận Công ty.  

 
Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng giảm để tăng trưởng kinh 

tế khi Chính phủ tung ra các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc 
biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid. Hiện lãi suất huy động bằng đồng 
Việt Nam dao động từ 3% - 4 %/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7% - 5%/năm đối với kỳ hạn 6 – 
12 tháng và 4,2% - 6,5%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng. Đây cũng là yếu tố tích cực đối với doanh 
nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, giúp Công ty tiết kiệm chi phí tài chính, mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. 

 

- Rủi ro đặc thù ngành 

Đặc thù ngành nghề là thi công các công trình xây dựng có thời gian sử dụng lâu . Nơi thi 
công cũng là nơi tiêu thụ với thời gian xây dựng kéo , vì vậy thời gian quyết toán công trình 
kéo dài ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  

Nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành từ 40% - 60% như gạch, đá, sắt 
thép,… vì vậy, biến động giá nguyên vật liệu có tác động không hề nhỏ đến biên lợi nhuận 
ròng của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn có những chính sách phòng ngừa rủi ro tăng giá 
nguyên vật liệu, gia tăng hàng tồn kho nhằm ngăn ngừa khi chi phí đầu vào tăng cao.  

 

- Rủi ro pháp luật 

Môi trường hoạt động của Công ty nằm trong khuôn khổ liên quan đến rất nhiều quy định, luật lệ 
như Luật doanh nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Bất động sản,… Do vậy, nếu có nhũng thay đổi bất 
tiện trong luật lệ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
Công ty được chính thức giao dịch trên sàn UpCom năm 2009 vì vậy Công ty còn chịu sự ảnh hưởng 
của Luật chứng khoán. 

Để ngăn ngừa rủi ro luật pháp, Công ty đã đưa ra các biện pháp ứng phó bằng cách xây dựng hệ 
thống văn bản hợp đồng mẫu, liên tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và các điều khoản hợp đồng. Ngoài 
ra, Công ty cũng xây dựng và tuyển dụng đội ngũ nhân sự pháp chế chuyên nghiệp, liên tục cập nhật 
các thay đổi về chính sách để kịp thời thích nghi và đưa ra giải pháp cho các hạn chế trong luật định 
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- Rủi ro môi trường 

Sự biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thi công công trình của Công ty, 
các hoạt động tạo ra chất thải phải được hạn chế tối đa để không gây thêm tác động xấu cho 
môi trường. Nhằm thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, Công ty luôn cơ cấu lại bộ máy 
thi công và thực hiện cải tiến các thiết bị cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải. 

Trong năm Công ty luôn thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết 
kiệm nguồn năng lượng cho tổ chức và cho cộng đồng. 

 
- Rủi ro khác 

Bên cạnh những rủi ro trên, Công ty cũng luôn đối mặt với những rủi ro không kiểm soát 
được như dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ… Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây tác 
đông lớn đến quá trình hoàn thành các công trình và làm giảm tốc độ phát triển của ngành … 
Đây là những khó khăn chung mà ai cũng phải đối mặt. Do đó, Công ty luôn thực hiện chủ 
trương theo dõi và nắm bắt thông tin kịp thời nhằm đưa ra các biện pháp phòng vệ rủi ro và 
đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt. 
 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (kèm biểu đồ tròn) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 %TH 
2021/2020 

1 Vốn điều lệ 40.000 40.000 100% 

2 Doanh thu thuần - - - 

3 Lợi nhuận sau thuế (10.726) (7.265) - 

4 LNST/DTT - - - 

5 LNST/VĐL - - - 
   

Năm 2021 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức đang hoạt động trên 
thị trường nói chung và Lilama 45.4 nói riêng tụt dốc một cách trầm trọng, trong năm Công 
ty ngừng hoạt động nên L44 không mang về được doanh thu. Ngoài ra, kỳ này đang tiến hành 
thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính của công ty và chi trả các chi phí khấu hao, chi phí 
quản lý  khiến lợi nhuận của Công ty giảm.  

 
Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì được vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp đồng thời nỗ 

lực đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế tuân thủ đúng quy định. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

a. Danh sách Hội đồng quản trị 

Danh sách Ban điều hành 
STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc 

2 Ông Hoàng Văn Hà Phó Giám đốc 

3 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng 

Danh sách Ban Kiểm soát 
STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 

2 
3 

Ông Lê Minh Thiện 
Bà Lê Thị Vân Anh 

Thành viên 
Thành Viên 

 

(*) Tính tại thời điểm 31/12/2021 

Lý lịch Hội đồng quản trị 

1. Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT 

¨ Ngày sinh  : 12/07/1969 

¨ Nơi sinh  : Tp. Hà Nội 

¨ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng 

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 800.000 CP, chiếm 20,0% VĐL 

¨ Quá trình công tác:  

- Từ tháng 06/1996 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty Lilama 
- Từ tháng 06/2016 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP Xi 

măng Sông Thao. Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Thao. 
- Từ tháng 06/2021 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP 

Lilama 45.4. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 

  

2. Ông Phan Cao Viên – Thành viên Hội đồng quản trị 

¨ Ngày sinh  : 01/09/1970 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 22/06/2021) 

2 Ông Phan Cao Viên Thành viên 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 
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¨ Nơi sinh  : Phú Xuyên – Hà Nội  

¨ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT  kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 
45.4 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 602.346 CP, chiếm 15,06 VĐL 

¨ Quá trình công tác 

05/1996 – 11/2009 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3 

12/2009 – 03/2015 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1 

04/2015 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

3. Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT 

¨ Ngày sinh  : 10/07/1961 

¨ Nơi sinh  : Minh Châu – Đông Hưng – Thái Bình  

¨ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không 

¨ Quá trình công tác 

1983 - 1992 Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45 

1983 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

Lý lịch ban điều hành 

4. Ông Hoàng Văn Hà – Phó Tổng giám đốc 

¨ Ngày sinh  : 17/09/1972 

¨ Nơi sinh  : Nghệ An  

¨ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không 

¨ Quá trình công tác 

1999 – 2002  Trưởng ban chỉ huy của Lilama 45.4 

2002 – 2005 Giám đốc Nhà máy Chế tạo Cơ khí 45.4 

2005 – 2008 Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty CP Lilama 45.4 
– Dự án thủy điện sông Ba hạ 

2008 - nay Phó tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 kiêm Giám 



10 
 

đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty CP Lilama 45.4 dự án 
thủy điện sông Ba Hạ 

 

5. Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng 

¨ Ngày sinh  : 08/04/1964 

¨ Nơi sinh  : Hà Tĩnh  

¨ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.000CP – 0,05% VĐL 

¨ Quá trình công tác 

1988 – 1992 Kế toán – XN Liên hợp lắp  máy 45 – Trị An – Đồng Nai 

1993 – 02/2002 Kế toán – Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 

03/2002 – 07/2016 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Lilama 45.4 

08/2016 - nay Kế toán trưởng tại Công ty CP Lilama 45.4 

b. Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2021 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm 22/06/2021) 

2 Bà Lê Thị Vân Anh Thành viên BKS (Bổ nhiệm 22/06/2021) 

   
 

c. Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ 

A Theo trình độ 19 --- 

1 Trên đại học 0 --- 

2 Đại học 14 --- 

3 Cao đẳng 0 --- 

4 Trung cấp 03 --- 

5 CNKT 01 --- 

6 Khác 01 --- 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 19 --- 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn --- --- 
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2 Hợp đồng không xác định thời hạn 18 --- 

3 Hợp đồng theo thời vụ 01 --- 

Thu nhập bình quân 
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Thu nhập bình quân  
(đồng/người/tháng) 

5.617.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

 
Năm 2021, mặc dù Công ty phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong hoạt 

động kinh doanh khi diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng 
đồng hành và bảo vệ an toàn tốt nhất cho người lao động, thực thi các chế độ đãi ngộ cũng 
như các chính sách lương cho người lao động.  

 

 Chính sách nhân sự 

Về đào tạo 

      Công ty Chủ trương đào tạo các cá nhân trong hoạt động vân hành và thi công các thiết bị 
khoa học kỹ thuật tân tiến, tập huấn an toàn lao động đồng thời thực hiện bảo hộ lao động 
theo quy định của Nhà nước. 

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 
• Đảm bảo người lao động được hưởng chính sách lương, thưởng theo đúng quy định 

của nhà nước;  
• Thực hiện đầy đủ quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội như: tham gia 

đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.  
• Đảm bảo việc chi trả lương đầy đủ, đúng thời gian quy định cho người lao động, chi 

trả bổ sung tiền lương tháng 13 và lương thưởng Tết. Ngoài ra Công ty chi trả bổ sung 
tiền lương vào các dịp lễ Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, lễ Quốc Khánh, Quốc tế phụ 
nữ…  
 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 
Trong năm qua, Công ty đang cố gắng hoạt động theo cơ cấu tổ chức cũ và thực hiện các 

chính sách nhằm hạn chế chi phí, tối đa hóa lợi nhuận góp phần bù đắp thua lỗ trong hoạt 
động kinh doanh những năm vừa qua. 

 

4. Tình hình tài chính  

ĐVT: Triệu đồng 
STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 

1 Tổng giá trị tài sản 116.550 116.041 

2 Doanh thu thuần - - 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (7.920) (5.983) 

4 Lợi nhuận khác (2.806) (1.282) 
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5 Lợi nhuận trước thuế (10.726) (7.265) 

6 Lợi nhuận sau thuế (10.726) (7.265) 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,47 0,46 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,1 0,1 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 206,56 213,28 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - - 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,011 0,011 

Vòng quay tổng tài sản Vòng - - 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% - - 

Nhận xét: 
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty không biến động nhiều so với với 

năm tước đó. Cụ thể, Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn giảm từ 0,47 lần xuống 0,46 lần 
năm 2021; Hệ số thanh toán nhanh không đổi bằng 0,1 lần. Nguyên nhân là trong năm, tài 
sản ngắn hạn của Công ty giảm nhẹ 0,23% so với năm 2020 và giá trị hàng tồn kho không 
đổi. Qua đây có thể thấy, khả năng thanh toán của Công ty không biến động so với cùng kỳ 
năm trước.  

Về chỉ tiêu cơ cấu vốn, cụ thể là Hệ số Nợ/Tổng tài sản tăng từ 206,56% năm 2020 
lên 213,28% năm 2021. Nguyên nhân là do nợ phải trả tăng 2,81% và tổng tài sản giảm 
0,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên mức tăng của nợ không đến từ việc đi vay thêm 
mà là các khoản phải nộp cho Nhà nước và tài sản giảm là do khấu hao tài sản cố định trong 
kỳ, vì vậy chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty gần như tương đồng như năm 2020 và không có 
diễn biến xấu hơn.  

Đối với chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm, vòng quay hàng tồn kho của Công ty 
không đổi so với năm 2020 là 0,011 vòng. Điều này được lý giải là trong năm Công ty bị tác 
động mạnh của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động SXKD 
buột Công ty phải tạm dừng hoạt động để tái cấu trúc. Song những khó khăn trên, điểm sáng 
vẫn luôn hiện hữu khi ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chương 
trình phục hồi kinh tế KT-XH với quy mô 350 nghìn tỷ đồng, đây là gói hỗ trợ phục hồi và 
phát triển kinh tế lớn nhất từ trước tới nay. Theo đó, khoảng 1/3 gói hỗ trợ sẽ chi cho phát 
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triển cơ sở hạ tầng tương đương với gần 114.000 tỷ đồng, đây sẽ là cơ hội chuyển mình đối 
với các doanh nghiệp thi công công trình nói chung và Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nói 
riêng với kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tích cực hơn trong năm 2022.  
  

5. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.980.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.000cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

Cơ cấu cổ đông 

(tính đến ngày 07/04/2021) 

(Cung cấp thông tin cổ đông gần nhất – theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 
2021) 

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị: đồng) Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước --- --- --- 

II Cổ đông nội bộ 2.000 20.000.000 0,05 

II Cổ đông trong nước 3.978.400 39.784.000.000 99,46 

1 Cá nhân 2.553.038 25.530.380.000 63,63 

2 Tổ chức 1.425.362 14.253.620.000 35,83 

III Cổ đông nước ngoài 19.600 196.000.000 0,49 

1 Cá nhân 19.600 196.000 0,49 

2 Tổ chức --- --- --- 
  

   
Tổng cộng --- --- --- 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

 

6. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 

a. Tiêu thụ năng lượng và nước 

- Về năng lượng điện và nước phục vụ sản xuất có tiết kiệm tốt và tiếp tục cải tiến để 
ngày càng tiết kiệm hơn. Công ty đảm bảo chấp hành đúng quy định về việc sử dụng 
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cũng như bảo vệ môi trường nước. Đồng thời thực hiện tuyên truyền cho CBCNV 
thực hiện tiết kiệm điện, nước mọi lúc mọi nơi tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên 
của doanh nghiệp nói chung và của quốc gia nói riêng. 
 

b. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường, nâng cấp hệ thống xử lý phế phẩm 
và tái sử dụng chúng một cách hợp lý. Hạn chế hoạt động thải ra chất thải khí tác 
động đến bầu khí quyển. 

c. Chính sách liên quan đến người lao động 

- Mặc dù doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn về hoạt động kinh 
doanh, doanh nghiệp luôn tôn trọng sự đóng góp của các cá nhân trong công cuộc xây 
dựng tổ chức và cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động. 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước quy định liên quan 
đến người lao động. Bảo đảm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho toàn thể cán 
bộ công nhân viên để thực hiện chế độ chính sách của nhân viên được đầy đủ.  

 

d. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

- Công đồng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định phát triển, bởi thế trong mỗi chính 
sách của tổ chức đều đặc biệt quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng giúp cho những cá 
nhân trong tổ chức cũng như trong xã hội có cuộc sống ổn định và tốt hơn, vượt qua 
những khó khăn trước mặt cùng nhau bước đến tương lai tươi mới phía trước.  
 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1.Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2021 

- Thuận lợi:  

Nhằm kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế sau dịch, Chính phủ 
đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm quốc 
gia, các hệ thống công nghiệp quy mô lớn như hệ thống giao thông vận tải, hệ thống thủy 
lợi... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cũng như Công ty cổ phần 
Lilama 45.4 vực dậy tình hình kinh doanh của tổ chức. 

- Khó khăn:  

Đối mặt với tình hình dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ người dân tập trung chủ yếu vào nhu yếu 
phẩm. Đặc biệt hoạt động đầu tư giảm mạnh gây khó khăn vào hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Đặc thù ngành là hoạt động thi công các công trình trong thời gian dài, vì vậy cần có nguồn 
vốn vững mạnh trong dài hạn để duy trì các chi phí nhân công, chi phí vận hành máy móc 
thiết bị ...Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu và quyết toán bàn giao công trình gặp khó khăn 



15 
	

do chủ thầu trì hoãn việc thanh toán. Điều này khiến cho doanh nghiệp trong ngành xây 
dựng nói chung và Công ty cổ phần Lilama nói riêng gặp khó khăn trong việc xoay chuyển 
vốn cho các hoạt động khác trong tổ chức. 

Bởi thế khi các công trình đã hoàn thành mà không được quyết toán làm cho toàn bộ tài 
chính công ty tê liệt, các thông số trên báo cáo tài chính cũng bị âm gây ảnh hưởng xấu đến 
cái nhìn của các nhà đầu tư khi muốn lựa chọn nhà thầu chính. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: 
• Tổng doanh thu thuần đạt được : 0 đồng 
• Tổng lợi nhuận sau thuế : -7.265.096.766 đồng 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 2021/ 2020(%) 

Tài sản ngắn hạn 112.946 112.686 99,77 

Tài sản dài hạn 3.604 3.355 93,09 

Tổng tài sản 116.550 116.041 99,56 

Nợ phải trả 240.741 247.497 102.80 

Nợ ngắn hạn 240.741 247.497 102.80 

Vốn chủ sở hữu (124.191) (131.456) - 

Tổng nguồn vốn 116.550 116.041 99,56 
 

Cơ cấu tổng tài sản giảm 0,44% so với năm 2020, nguyên nhân chủ yếu do khoản tài 
sản ngắn hạn giảm 0,23% so với năm 2020 ( giảm 260 triệu đồng). Ngoài ra, tài sản dài hạn 
trong năm cũng giảm từ 3.604 triệu đồng xuống 3.355 triệu đồng do khấu hao từ máy móc 
thiết bị của Công ty. 
 

Trong năm công ty không vay dài hạn nên khoản nợ phải trả là nợ ngắn hạn, chỉ tiêu 
này tăng không đáng kể chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tiếp tục âm do tạm 
dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính 
doanh nghiệp. 
Như vậy tình hình nguồn vốn và tài sản của Công ty thể hiện năng lực đảm bảo trả nợ vay 
của Công ty còn thấp. 
 
Giải trình của Ban tổng giám đốc về ý kiến kiểm toán 

Từ năm 2016 đến nay tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả Công ty 
thua lỗ kéo dài do các nguyên nhân: 

• Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như Nhà máy 
Điện gió Bạc Liêu,...) 
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• Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều 
thời gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, Nhà máy nước Thủ Đức, 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4... 

• Năm 2021 Tài chính của Công ty gặp nhiều gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn 
vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm. Công ty tạm 
ngưng SXKD và đang thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua để khắc phục khó khăn và ổn định 
sản xuất. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
• Thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính; 
• Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các công trình đã quyết toán 

như Điện gió Bạc Liêu, nhà máy nước Thủ Đức... 
• Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho CBCNV, nộp các khoản thuế và 

BHXH kịp thời; 
• Rà soát lại tình hình công nợ để có lộ trình thu hồi các khoản nợ tồn đọng, tiết kiệm 

chi phí. Công ty vẫn hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý như đã đề ra. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Dự kiến năm 2022. Công ty triển khai cơ cấu lại tổ chức nhằm giúp Công ty vượt qua 

khó khăn trước mắt với một số nhóm biện pháp sau:  
• Chủ động tìm kiếm đơn hàng trong nước và duy trì tốt mối quan hệ với những khách 

hàng cũ. 
• Mở rộng thị phần hoạt động trong nước, tìm nguồn nguyên liệu với chất lượng tốt và 

giá cả phải chăng. 
• Phân bổ thị trường hợp lý nhằm khai thác tối đa tiềm năng của thị trường. 
•  Nâng cao chất lượng hoạt động, có chính sách thúc đẩy năng suất hoạt động đối với 

người lao động. 
• Tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào đồng thời có biện pháp hạn chế chi 

phí phát sinh không cần thiết. 
• Tối thiểu hóa các chi phí hoạt động phát sinh hàng năm như chi phí quản lý doanh 

nghiệp, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí nhiên liệu… 
• Có kế hoạch thanh toán các khoản nợ nhằm hạn chế chi phí lãi chậm nộp, chậm thanh 

toán …. 
• Công ty tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần nợ cho Công ty 

TNHH Mua Bán nợ Việt Nam (DATC) nhằm giảng gánh nặng tài chính đối với hoạt 
động của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường  
Công ty thực hiện tốt các quy định về Luật bảo vệ môi trường, hạn chế chất thải ra 
môi trường bên ngoài. Tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý phế thải trong hoạt động 
kinh doanh và thực hiện tái chế tối đa nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu còn sử dụng 
được và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 
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Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với người lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như 
BHYT,BHTN,BHXN... và chính sách lương thưởng phù hợp với tình hình hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp 

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 
phương 
Công ty luôn quan tâm đến đời sống cộng động, thực hiện gây quỹ giúp đỡ những gia 
đình gặp khó khăn trong tổ chức, gây quỹ khuyến học giúp mọi trẻ em tại địa phương 
đều được đến trường. 

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 
cùng với những khó khăn trong hoạt động của mình trong những năm trước Công ty 
tạm dừng hoạt động để tái cơ cấu, doanh thu năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 
45.4 không có phát sinh. Công tác phục hồi khả năng hoạt động của mình là một bài 
toán khó đối với các nhà lãnh đạo và việc này cần được Hội đồng quản trị và Ban điều 
hành bàn bạc thảo luận đưa ra giải pháp tốt nhất để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn 
trước mắt. 

- Công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn và quyết toán các hợp 
đồng còn dang dở đối với các hợp đồng như Nhà máy Điện Bạc Liêu, nhà máy nước 
Thủ Đức... 

- Trong năm Công ty không có phát sinh thanh lý bán tài sản, tuy nhiên giá trị còn lại 
cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay trị giá 355 
triệu đồng góp phần đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty. 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Trong tương lai doanh nghiệp sẽ có những bước tiến nhằm ổn định lại hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp: 

- Hối thúc quyết toán các công trình hoàn thành, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp thực 
hiện trang trãi chi phí nhân công, chi phí cố định của doanh nghiệp và tiếp tục đầu tư 
hoạt động kinh doanh 

- Thực hiện đúng, đủ các chỉ thị của Tổng công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt 
cơ hội phục hồi hoạt động. 

- Ban điều hành phải cố gắng theo dõi bám sát các diễn biến thị trường để nhanh chóng 
đưa ra các kế hoạch hành động đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động. 

V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2021) 
STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tich 0 0% 

2 Ông Vũ Thế Phương Thành viên 6.080 0,152% 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 0 0% 
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4 Ông Phan Cao Viên Thành viên 0 0% 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 

1 
Ông Nguyễn Văn Quang 
(miểm nhiệm  từ 22/06/2021) 

Nguyên 
Chủ tich 2/2  100% 

2 
Ông Trần Thanh Sơn 
(bổ nhiệm 22/06/2021) 

Chủ tịch 1/1 100% 

3 Ông Phan Cao Viên Thành viên 3/3 100% 

4 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 3/3 100% 

5 
Ông Vũ Thế Phương 
(miểm nhiệm từ 22/06/2021) 

Thành viên 
1/2 50% 

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết: 

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

 
 
1 

 
 
01//21/NQ-
HĐQT 

 
 
17/03/2021 

 
 Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 (Thời gian, địa điểm, tài liệu …)  

 
 
2 

 
 
02//21/NQ-
HĐQT 

 
 
 
04/05/2021 

 
Thông qua kế hoạch triệu tâp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 Lần 2  
+ Thời gian dự kiến: Trong tháng 06/2021 
+ Địa điểm              : Trụ sở Công ty 
+ Tài liệu                 : Theo quy định 
 

 
 
3 

 
 
02//2021/NQ-
HĐQT 

 
 
22/06/2021 

 
Thông qua việc bầu Ông Trần Thanh Sơn – Thành viên 
HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty CP Lilama 45.4 (L44) nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ 
ngày 22/06/2021 

a. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

b. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

3. Ban Kiểm soát 

a. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 0 0% 

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên 0 0% 

 
STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham gia 
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1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  2/2 100% 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 
Bà Lê Thị Vân Anh 
(bổ nhiệm 22/06/2021) 

2/2 
1/1 

100% 

100% 

 
b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

 Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Công ty gần như không hoạt động, đang chuẩn bị các 
hồ sơ tài liệu để tiến hành phương án tái cấu trúc lại Công ty, doanh thu không có để bù đắp 
chi phí. 

 Trong những năm qua, Công ty liên tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không đạt 
được kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông giao, vốn chủ sở hữu âm, mất khả năng thanh 
toán do các nguyên nhân: 

 + Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (nhà máy Điện gió 
Bạc Liêu, NM nước Thủ Đức ...) 

+ Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời 
gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính như:  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4… 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát 
hoạt động. Tuy nhiên trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Công ty gần như không hoạt động 
nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 
và Ban kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi 
ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 
Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa 
bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ)  

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương (đồng) Thưởng 

I Hội đồng quản trị      
1 Trần Thanh Sơn Chủ tịch 0 0 0 

2 Phan Cao Viên Thành viên - 
TGĐ 0 - 0 

3 Nguyễn Văn Việt Thành viên  87.876.000  
II Ban kiểm soát      
1 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban 0 0 0 
2 Lê Minh Thiện Thành Viên 0 0 0 
3 Lê Thị Văn Anh Thành viên 0 62.088.000 0 

III Ban điều hành      
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1 Phan Cao Viên TGĐ 0 101.256.000 0 
2 Hoàng Văn Hà Phó TGĐ 0 89.010.000 0 

3 Phan Thị Thanh 
Thủy Kế toán trưởng 0 84.660.000 0 

Tổng cộng  424.890.000  

 
b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có 
c) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

       Việc quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4  luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, 
Điều lệ, các quy chế nội bộ.  

 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp , trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 tại ngày 31/12/2021, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.  
 

2. Vấn	đề	cần	nhấn	mạnh	
Như đã trình bày tại thuyết minh số IV.1 phần thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 
31/12/2021 tài sản ngắn hạn của Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn khoảng 134,8 tỷ đồng, số lỗ 
luỹ kế của Công ty đến ngày 31/12/2021 khoảng 188,5 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 
31/12/2021 âm khoảng 131,4 tỷ đồng.  
 

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo 
quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán 
và kiểm toán, Công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp 
thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng 
thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của Công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính 
tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên). 
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cdxc ry cO pnAu LTLAMA 4s.4
Xa lQ HdNQi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hda, Ddng Nai

Nor DrrNG Trang

Bi6o c6o cria Ban T6ng Gi6m d6c

86o c6o ki6m todn tIQc lgp

B6o c6o tii chinh tli tluqc ki6m to6n

Bang c6n A5i t6 toren

86o c6o t6t qua hopt ttQng kinh doanh

86o c6o luu chuyen ti6n tQ

Ban thuy6t minh B6o c6o tAi chinh
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cONc rY co PrrAN LTLAMA 4s.4
Dia chi: Xa 16 HiNQi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hda, D6ngNai

nAo cAo cua BAN rONc GrAM DOc

Ban T6ng Girim dtic C6ng ty C6 phen Lilama 45.4 (sau &iy gqi tit h *COng ty") tuinh bdy B6o c6o cria minh vi
Bio ciro tii chinh cria C6ng ty cho nIm tii chfnh ktit thric ngiy 3lll2l2}21.
IAIAI QUAT CHtiNG

C6ng ty C6 phan Lilama 45.4lilC6ng ty C6 phan ducr. c chuy6n a6i tt doanh nghiQp Nhi nu6c ti6n thin li C6ng ry
Lhpmdy viXdy dvng45.4. C6ngtyhoptttQngtheoGi6yd6ngkykinhdoanh sOXOOZSS7O3 ngiy 14/08/2006vir
deng ky thay d6i mn thir 5 ngiy l3l}9l2}l7 do S& K6 hoach vd Diu tu tinh E6ng Nai c6p.

Try s& chinh cria C6ng ty t4i Khu c6ng nghiQp Bi6n Hda 1, Xa l$ HeN0i, Phudmg Binh Ea, Thanh ph5 ei6n ttOa,
tinh D6ngNai.

V5n didu lQ cria COng ty theo giSy chimg nhdn d6ne ky kinh doanh thay tl6i Hn thf 5 h 40.000.000.000 ddng tdng
s5 cd phdn H 4.000.000 c6 phan v6i m-enh gi6 H 10.000 ttdng/c6 phln, tong d6:

Sii c6 phAn S6 U6n tuong ltrrg Tf IQ/V5n ili6u lQ

d
.o

5r

I
:El

,AI

i,

V6n g6p cria Tring cdng ty Lip mdy
Vi€tNam-CTCP
V5n g6p cua c6 ct6ng kfi6c

r.402.346 14.023.460.000

2.s97.654 25.976.s40.000

35,06yo

64,94yo

4.000.000 40.000.000.000 100,00 %

CAC SUI@N PHAT sINII TRoNG ICi

Ngny 04110/2018 Csc thuS tinh Ddng Nai tld ra Quyiit dinh s5 163I/QE-CT v6 viQc 6p durrg cu6ng chti bang biQn
phip th6ng b5o h6a tlon kh6ng cdn gi6 fi sfr dung tlt5i v<vi C6ng ty C5 phAn Lilama 45.4. D6n thoi tti6m hign ai thi
viQc cudng ch6 ndy v6n dang ttugc thi hanh. C6ng ty ttugc Cuc Thui5 cho ph6p srl dung h6a tton theo timg hn ph6t
sinh.

Trong ndn2019, COng ty de kj hqp ddng v6i C6ng ty C6, phan chrmg kho6n FPT - Chi nhanh Thenh pn5 ftd Ctri
Minh d6 thuc hign tu vrin chdo brin c6 phitiu ri6ng 16 ting viin tt 40 fi rcn 62 E. ?6n thoi tli6m ph6t hanh 86o c6o

niy, c6c thri tuc thUc hipn tEng viSn v6n dang trong qu6 trinh thUc hiQn vi chua tlu-o. c hoan t6t.

cAc s[xm. N sAU NGAv KET Trruc rci KE roAN

Kh6ng c6 su kign trgng y6u ndo xiy ra sau ngAy kiit thric lcj, ki5 toan ddi h6i dugc ttiAu chinh hay c6ng bt5 tren Bdo
c6o tai chinh.

HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM EOC

Cdc thinh vi6n cria IIQi tl6ng quin tri bao gdm

6ng Tran Thanh Son Chri tich g6 nhiem ngiry 22/612021

Ong Neuy6n VEn Quang Chri tich Mi6n nhiQm ngiry 221612021

6ng Phan Cao Vi6n Thanh vi6n
6ng Vfi Thi5 Phuong Thanh vi6n Mi6n nhiQm ngiry 221612021

Ong Vfl VAn Viet Thanh vi6n

Cdc thdrnh vi6n Ban Tdng Gi6m d5c vi t<ii todn tru6rng bao g6m

6ng Phan Cao Vi6n TOng Gi6m d6c

Ong Hoang Vdn He Ph6 T0ng Girim ddc

Bd Phan Thi Thanh Thfry K6 torfln trucrng
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coxc ry c6 pnAN LTLAMA 4s.4
Dia chi: Xa l0 HdNQi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hda, D6ngNai

Cdc thinh viGn Ban Ki6m sodt bao gdm

Ong Nguy6n Vdn Ngqc Truong Ban kiiSm so6t

6ng L6 Minh Thi-6n Thanh vi6n

Be Le Thi Ven Anh Thanh vi6n g6 nhi€m ngity 22/6/2021

IdIUTOANvdN

86o c6o tai chfnh cho nim tai chinh krit thirc ngdy 3 l/12l2Y\l cua C6ng ty tluqc kiiSm torin boi C6ng ty TNHII
Ki6m torln vi Thim dinh gi6 ViCt Nam.

c0Nc 16 rnAcn N@M ctIA BAN rONG GrAM o6c o6r vclr rAo cAo rar cEiNH
Ban T6ng Girim d6c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vA viQc lfp B6o c6o tii chinh phan ffi trung th1rc, hgp l)? tinh hinh
ho4t dQng, ktit qui hopt tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiSn tidn_tQ cta C6ng ty trong kj'. Trong qu6 trinh lfp
86o c6o tii chinh, Ban T6ng Girim di5c C6ng ty tluo. c y6u cdu phf,i:

- Lga chgn cdc chinh s6ch t<i5 toren thich hqp vd 6p dpng c6c chffi s6ch niy mQt c6ch nh{t qurln;

- Dua rucirc ttdnh gi6vi dgtloan hSp ry vithfntrqng;
- NCu rd c5c chuAn mpc kti todn ttucr. c 6p dpng c6 tluo. c tu6n thri hay kfidng c6 nhtng 6p dung sai lpch trgng yi5u

d6n mric c6n phii c6ng bi5 vd gi6i thfch trong b6o cfuotii chfnh hay kh6ng;

- Lap vi trinh bity cfuc b6o c6o tii chfnh tr6n co sd tudn thri c6c chuiin mlrc k6 torin, ch6 tt6 kri torin vd c6c quy
ttinh c6 li6n quan hiQn hanh;

- Li1p c6c b6o c6o tai chinh dga tr6n co sd hopt dQng kinh doanh li6n tpc.

Ban TOng Gi6m dr5c C6ng ty dim b6o ring c6c s6 k6 to,an duo. c luu git di5 phan rinh tinh hinh tai chinh cria C6ng
ty, v6i mric t10 trung thgc, hqp ry taibdtcir thcri tliiSm ndo vi tlim b6o rdng 86o c6o tai chinh tuan tht cic quy ctinh
hiQn hinh cta Nhi nu6c. D6ng th&i c6 tr6ch nhiQm trong vipc bio dim an todn tii san cria C6ng ty vi thgc hiQn cdc
biQn phip thich hgp d6 ngnn ch{n, phit hiQn c6c hanh vi gian lfln vi c6c vi phpm kh6c;

Ban T6ng Girim dtic C6ng ty cfing x6c nhfln tfnh dAy ttri vi hign htu cria c6c khoin muc ti6n m[t, hang t6n kho, tai
" a-.. ^sdn c6 dinh, c6ng no phii thu phii trbtqingiry 3L/1212021 tr6n B6o c6o tdi chinh cria C6ng ty, chlu h6ch nhiQm vA

tinh hqp ph6p, hqp ly, hqp l0 cria mgi nghiQp vu kinh t6 phit sinh t4i C6ng ry;

Ban T6ng Gir{m d6c C6ng ty cam kiSt r[ng 86o c6o tii chfnh i15 phan rffi trung thlrc vi hqrp lf tinh hinh tii chfnh
cria C6ng ty tpi thdi ttii5m ngdy 31/t2/2021,k6t qui hoat tlQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cho nam
tai chinh t6t ttrric cr)ng ngiy, phir hqrp vdi chuAn mgc, ch6 dQ kti toan ViQt Nam vd tu6n thri cdc quy dinh hipn hanh
c6 li6n quan.

5l

"lG
{t
1'l

It
'l
.r i/

PhG duyQt 86o c6o tiri chinh
Chring t0i, HOi tt6ng quan tr! C6ng ty C6 phan Lilama 45.4

ph6 duyQt B6o c6o tii chfnh cho n[m tai chfnh k6t thric ngdy
3l / 12/2021 cria C6ng ty.

Ddng Nai, ngdy 28 thdng 3 ndm 2022
Thay mit HQi tl6ng quin tri

Chft tich

D6ng Nai, ngay 28 thdng 3 ndm 2022
Ban T6ng Gi6m tlaic

dtic

a
J

cduo ry
^tCO PHAN

LILAMA45.4

Trin Thanh Son Phan Cao Vi6n
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&Bm'
C6ng ty TNHH KiCm todn vi Thdm illnh gid ViQt Nam

Dla chi: Sd 3, BiCt thq 2, KDT PhSp Vin, Hoing LiQt ,

Ho)ng Mai, He NQi.

Tell: (+84 24)3767C726 - (+84 2/)37670721

56:324IBCKT/TC

BAo cAo KIEM ToAN DQC LAP

Kinh el?i : Cic C6 ddng, HQi tl6ng quin tri vi Ban T6ng gi6m tliic C6ng ty C6 phAn Litama4S.4

Chring t6i da ki6m to6n B5o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty CO phdn Lilania 45.4, dugc lfp ngiy 2g/312022,ti
trang 06 d6n trang 22,bao g6m Bing cdn tl6i k6 torin t4i ngiy 3l/l2l2o2t,Bdo c6o kiSt qu6 t"a, iOrg tiot, ao*n,
86o ciio luu chuyi5n ti6n tQ cho ndm tdi chinh ki5t thric ctng ngdy vd B6n thuyijt minh Bfo c6o tdi chinh.

Tr6ch nhiQm cta Ban T6ng Giim tliic

Ban T6ng GiSm d(5c C6ng ty chiu trr{ch nhiQm vO viQc l{p vi trinh bdy trung thgc vd hqp llr b6oc6o tdi chfnh cria
c6ng ty theo chuAn muc k6 to6n, ch6 <16 k6 to6n doanh nghiQp viQt Nam vd cdc quy rtinh ph6p lf c6 li6n quan d6n
viQc lap vdL trinh bdy brlo crio tii chinh vi chfu trr{ch nhipm vC mem soSt nQi bQ md Ban T6ng Gi6m tf6c *a" Oinf, n
cAn thi6t Ac Aam b6o cho viQc l{p vd trinh bdy brio c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trgng ytir-ao gian lfn hoflc nhAm
l5n.

Trich nhiQm cria Ki6m todn vi6n

Tr6ch nhi6m cria chring t6i li dua ray ki€nvc br[o c6o tdi chinh dga tren k6t qui cria cuQc kiilm to6n. Chtng t6i da
ti6n hdnh kiiSm toSn theo c6c chuAn mgc kii5m to6n viet Nam. c6c chuAn *o" nay y6u cdu chirng t6i tuan d"iij;
muc vd c5c quy dinh vA dpo dirc nghd nghiQp, lfp kt5 hopch vd thpc hiQn cuQc ti6m toan ac aat du-o. c sy d6m b6o
hsp ly vc vi6c li6u b6o cito tiri chinh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

,.4Cdng vi6c ki6m torin bao g6m thuc hi6n cdc thri tuc.nhim thu thflp cdc bing chimg kitim to6n vd cfc sii lieu vd
thuyr5t minh tr6n br{o c6o tdi chinh. C6c thri tuc ki6m todn ducv. c lga chgn dya tr6n x6t dor{n cria kiiSm to6n vi6n, bao

;6 sai s6t trong y6u trong b5o c5o tdi chinh do gian lfln hoflc nhAm 6n. Khi thuc hipn dinh gi6
gom oann gta rut ro c

c5c rui ro ndy, kitim toSn vi6n il6 xem x6t ki6m so6t nOi b0 cta C6ng ty li€n quan d6n vi€c ldp vd trinh bdy bdo c6o
tdi chfnh trung thgc, hqp ly nhim thi6t k6 c6c thri tpc kii5m torln pht hqp v6i tinh hinh thuc t6, tuy nh6n ka6ng
nhim muc clich dua ra ]f ki6n vC hi6u qu6 cria ki6m sorit nQi b0 cria C6ng ty. C6ng viQc ki6m toan cmg bao gOm
etfnh gi6 tinh thich hqp cria c6c chinh s6ch k6 to5n tlugc 5p dpng vd tinh hqp ly cta c6c u6c tfnh t<ti toan cta Ban
TOng Gi6m cl6c cffng nhu d6nh gi6 vigc trinh biy t6ng th6 brio crio tdi chinh.

Chring tdi tin tudng ring c5c bing chtug ki6m to6n mi chring t6i tI6 thu thfp iluo. c h dAy t1i vd thich hqp lim co s6
cho f ki6n ki6m torln cria chirng tdi.

Y men cria Ki6m to6n vi6n

Theo )f ki6n cria chring t6i, bi{o c6o tdi chinh dd ph6n 5nh trung thuc vd hqp ly, tr6n c6c khia cpnh trong y6u tinh
hinh tdi chinh cria Cdng ty C6 phAn Lilama 45.4 tqingdy 31112/2021, cfing nhu kt5t qu6 ho4t dQng kinh doanh vd
tinh hinh luu chuy,5n tiAn tQ cho nrm tdi chinh k6t thric cirng ngdy, phir hqp v6i chutin mu" r.6 tC cfrtS O6, k5 to6n
doanh nghiQp vict Nam vd chc quy dinh ph5p ly c6 li6n quan dt5n viQc lfp vi trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

Th;nh vi6n Hang kidm rodn |,1Cl Qu6c rd
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Vdn ild cAn nhdn m4nh

Nhu ctd trinh biy tai thuy6t minh s6 tV.1 phen thuy6t minh b6o c6o tdi chinh, tai ngiy 3l/t2l20Lt tai san ngin nan
cria Cdng ty nh6 hcm ng ngin han kfroang 134,8 t! d6ng s5 16 ffiy k6 cria C6ng ty diin ngdy 3llt2l}O}t khoang
188,5 ti tl6ng vd vi5n chri s0 hfru tai ngdy 3lll2/20216m khoang 131,4 fj' d6ng.
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LE NGQC I<IIuI
Ph6 TOng Gi6m ttiic
Gidy CNDKHNKT sa OOOS-zOl8-126-t

Thay m[t vi clai di6n cho

C6NC TY TNHH mEu roAN vA
THAM Dr\rH Cm VrEr NAM
HeNQi, ngiy 28 th6ng 3 ndm2022

QUANG HgP
Ki6m to6n vi6n
Gt(b 1NDKHNKT sA tZgO-ZOtg-126-I
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c0lc ry cO pnAN LTLAMA 4s.4
Xa L0 He NQi - Phudng Binh Da - Tp. Bi6n Hda _ D6ng Nai

prAu s6 B ot-DN
Ban hdnh theo Thdng ta s6 20012014/TT-BTC

sANc cAN oor xn roAN
Tgi ngiy 31 th6ng t2 ndm202t

CIIi TIEU Ma s6
Thuydt
minh 3t/12t2021

Don vi tinh: ttdng

0u01t2021

A. TAr SAN NCAN n4.N

I. Ti6n vir cdc khoin tuorrg tlucrng tidn
I. Ilen

II. DAu tu tii chinh ngin h4n

III. C{c khoin phii thu ngin h4n
l. Phai thu ngin hpn cria kh6ch hang
2.Trdfiilc cho ngudi bdn ngan hAn
3. Phai thu ngin hqn kh6c
4. Dgphdng phii thu ngSn nan kh6 ddi (*)

IV. Iling t6n kho
L Hang t6n kho

V. Tni sin ngin h3n khic

B. TAr SAN nAt s4,N

L Cdc khoin phii thu diri h4n

IL Tni san cii dinh
1. Tdi san cO Ainn hitu hinh
- NgyAn gid
- Gid tri hao man hy kii (*)

2. Tdi san cO Ointr vO hinh
- NguyAn gid
- Gid tri hao man hy kii (*)

m. Bdt dQng sin tliu tu
IV. Tei sin dO dang dii h3n

V. DAu tu tii chinh diri hgn

VI. Tei sin dii hgn khdc

T6NG CQNG TAI sAN

100
!.

110

111

120

130

131

132

136

137

140

141.

150

200

2L0

220

22t
222

223

227

228

229

230

240

2s0

260

v.1

v.2

v.3
Y.4

v.5

v.6

v.7

112.685.819.307

2.054.853.827
2.054.853.827

22.514.126.215

18.822.423.793

6.111.744.637

586.042.944

(3.006.08s.1s9)

88.116.839.265

88.116.839.265

3.355.267.915

3.355.267.915

373.767.915
23.029.785.028

(22.6s6.017.1 t 3)

2.981.500.000

2.981.s00.000

I12.946.041.169

2.354.772.933
2.354.772.933

22.474.428.971

18.822.423.793

6.072.047.393

s86.042.944
(3.006.08s.1s9)

88.116.839.26s

88.116.839.265

3.604.372.124

3.604.372.t24
622.872.124

23.029.78s.028
(22.406.912.904)

2.981.500.000

2.981.s00.00a

s

\

I

F,

./

270 116.041.087.222
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cONc ry cO pHAN LTLAMA 4s.4
Xa L0 Ha NQi - Phuong Binh Da - Tp. Bi6n Hda - Ddng Nai

wrAu s6 B 01-DN
Ban hanh theo Th6ng nr sO 2OO|2O14ITT-BTC

cni rrru

sANc cAN o6r rf roAN
Tqi ngiy 31 thdng 12 ndm202t

(Ti6p theo)

Me sii
Thuy6t

3u12t2021

Don vi tfnh: ttOng

auw202lminh

C. Ng PHAI TRA

I. Ng ngin h4n

1. Phai fti ngudi brin ng6n han
2. Ngudi mua trd ti6n trudc ngin h4n
3. Thu6 vi c6c kiroan ph6i nQp Nhd nudc
4. Phai tri ngudi lao dQng

5. Chi phf phni trn ngiin nan
6. Phai trd nQi bQ ngan fun
7. Phai tri ng6n h4n kh6c

8. Vay vi ng thud tii chinh ng6n tr4n
9. QuI k1ten thuo'ng phric lqi

II. Ng dii hpn

D. VON CITO SOHUI,

I. V5n chri s& hiiu
l. Vdn g6p cua chri sd hfru

- Cd phidu phii thdng cd qttyin bi€u quydt
2. ThAng duvt5n cO phen

3. Cd phiOu quy (*)
4. QuY etAu tu,ph6t ti6n
5. QuY ktr6c thuQc vi5n chri sd hiru
6. Lqi nhufln sau thu6 chua phdn phi5i

- LNST chuaphdnphiii lay kii aen cuiii ki,tnfic
- LNST chuaphAnphiii ki ndy

II. Nguiin kinh phivi cr{c qui kh6c

TONG CQNG NGUON V6N

Ghi chri: Ctuc chi ti6u c6 st5 li0u dm dugc ghi trong ngo[c don ( )

Ngudi lflp bi6u K6 toan trudng

Ddng Nai, ngity 22 thang 3 ndm 2022

Gi6m tl5c

310
3n
312
313

3t4
3ls
316

319

320

322

330

400

4t0
411

4l la
412

4r5
418

420

421

421a

421b

300

430

440

v.8
v.9
v.10

v.I1

v.12
v.13

Y.t4

247.497.468.573

247.497.468.573

35.528.57.0.237

15.687.32s.432

10.s 13.369.140

10.763.3t7.s20

9.236.216.288

541.686.230

82.060.s09.663

82.842.927.404

323.546.6s9

(131.4s6.381.3s1)

(131.4s6.381.3s1)

40.000.000.000

40.000.000.000

3.s20.000.000
(282.000.000)

11.833.2s4.447

2.000.893.238

(188.s28.s29.036)

(t 81.263.432.270)
(7.26s.096.766)

240.741.697.878

240.741.697.878

35.s28.570.237

15.687.325.432

10.160.920.20s

10.235.340.520

9.236.216.288

541.686.230

76.180.364.903

82.842.927.404

328.346.659

(124.191.284.s8s)

(t24.191.284.s8s)
40.000.000.000

40.000.000.000

3.520.000.000

(282.000.000)

11.833.254.447

2.004.893.238
(181.263:432.270)

(170.537.121.741)

(10.726.310.52e)

\
'7,

)i
c

L16.041.087.222 116.550.413.293

t
I

I
Ii_

i

t'-

CONG TY
^tCO PHAN

LILAMA45.4

0 25s

*
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cONc ry c6 plrAN LTLAMA 4s.4
Xa LQ He NQi - Phucrng Btnh Da - Tp. Bi6n Hda - D6ng Nai

prAu so B 02-DN
Ban hdnh theo Th6ng fi s620012014/TT-BTC

BAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANH

CHi TIEU

NIm 2021

Me sti
Thuy6t
minh

Don v! tinh: il6ng

NIm 2020Ntrm 2021

249.t04.209
(249.104.209)

149.s91.631

4.769J82.s66
4.769.982.s66

I.113.t72.573

(s.982.667.717)

1.282.429.049

(1.282.429.049)

(7.26s.096.766)

1. Doanh thu bin hing vi cung cdp dlch vg
2. Cic khoin gifrm trtr
3. Doanh thu thuin b6n hing

vi cung c6p dich v+

4. Giev6n hing bfn
5. Lfl nhufln gQp ve bfn hing

vi cung c6p dlch vg

6. Doanh thu hogt dQng tii chfnh

7. Chi phitii chfnh
- Trong c16: Chi phf l6i vay

8. Chi phf b6n hing
9. Chi phi quin lf doanh nghiQp

10. Lqi nhu$n thuAn tir ho4t tlQng kinh doanh

11. Thu nhfp khdc
12. Chi phf kh6c
13. Lgi nhu$n kh{c
14. T6ng lgi nhugn k6 to6n trufc thu6
15. Chi phf thu6 TNDN hiQn hinh
16. Chi phf thu6 TNDN hofln I4i
l7.L0.t nhu$n sau thu6 TNDN
18. Lei co bin tr6n cO phi6u

19.Lei suy giim tr6n cd phiiiu

Ngucri lfp bi6u

Phan ThiThanh Thriy

01

02

10

\rI.1

vr.2

VI.3

YT.4

vL5

\rI.6

11

20

2t
)1

23

25

26

30

31

32

40

50

51

52

60

70

7L

974.989.238
(974.989.238)

80.223.146

5.602.395.7t7
5.602.373.692

1.422.786.822

(7.919.948.631)

2.806.361.898

(2.806.361.898)

(10.726.310.529)

K6 toen tru&ng

Phan Thi Thanh Thriy

(7.26s.096.766) (10.726.s10.s29)
(1.82s) Q.6es)
(1.82s) (2.6es)

D6ng Nai, ngiry 22th6ng 3 ndm 2022

tliic

Phan Cao Vi6n

w.7
vr.7

ed puAu
LILAI,IA45.4

coNG TY
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cONc ry cO psAN LTLAMA 4s.4
Xa LQ Hd NQi - Phudng Binh Da - TP. Bi6n Hda - Ddng Nai

vrAu s6B 03-DN
Ban hanh theo Th6ng fi s6 2O}/2014/TT-BTC

NAo CAo LUIJ CHUYEN TIBN TE
(fheo phuong phr{p trgc ti6p)

NEm 2021

CHi TITU Mi s6

I. Luu chuy6n ti6n tt hogt tlQng kinh doanh
1. Ti6n thu tir brin hang, cung c6p dlch vp vi 01

doanh thu kh6c
2. Ti6n chi tri cho nguoi cung c6p hdng h6a vd 02

dichw
3. Ti6nchitichonguoilaoclQng 03

4. Ti6n thu kh6c tir hopt <fQng kinh doanh 06
5. Ti€n chi kfric cho ho4t tlQng kinh doanh 07
Ltila chuydn tiin thuiln * hogt itQng kinh doanh 20

fI. Luu chuy6n ti6n ttr ho4t tlQng ttiu tu
l. Tidn thu l5i cho vay, ci5 trtc vd lgi nhuQnrfugc 27

chia

NIm 2021

Don v! tinh: tl6ng
Ntrm 2020

30

40

50

60

6L

K6 to6n trudmg

Phan Thi Thanh Thriy

Q72.921.t77)

(197.210.000)

48.114.040

Q7.4e3.000)
(449.s10.737)

149.591.631

149.591.631

Qee.9te.t06)

2.354.772.933

10.336.819.877

(6.104.609.629)

(3.087.088.000)

107.6t2.267
(1.032.034.364)

220.700.151

80.223.146

80.223.146Lnu chuydn tiin thaAn tu hogt itQng itdu tu
III. Luu chuy6n tidn ttr ho4t ilQng tAi chfnh
Lru chaydn tiin thudn tu hoqt itQng tdi chinh

Luu chuyGn ti6n thuAn trong k!
Ti6n vi tuong duong ti6n dAu k)
Antr truong cira thay d6i fi gi6 tr6i aoai quy dOi
ngo4i t9

Tidn vi tuong duong tidn cui5i k)

Nguli l$p bi6u

Phan ThiThanh Thriy

70 2.0s4.8s3.827 2.354.772.933

D6ng Nai, ngiry 22thrlng 3 ndm2022
Gir{m tl5c

Cao Vi6n

co* prrAh
LILAilIA45

cdmc TY

,4

I

It_

I

L

I

L-

I

L

It_

t
I

t_

I

L

I

L

L

L

t_

I

L

300.923.297

2.053.871.661

Q2.02s)

t_

I

I

IL-

I

I(_
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coxc rY co rnAN LTLAMA 45.4 nrAu so B o9-DN
Ban hdnh theo Th6ng fi s6zOO/ZOt4ftT-BTCXa lQ HdN$i, P. Binh Da, TP. Bi€n Hda, DdngNai

gAN TI{IIYET MINII BAo CAo TAI CHINH

NIm 2021

r. Dac omnn HoaT DQNG DOANE NGII[FP

1. Itrnh thf'c s& hfru v5n

C6ng ty C6 phen Lilama 45.4lilC6ng ty C6 phan dugc chuy6n d6i ft doanh nghiOp Nhi nu6c ti6n thin ld C6ng ry
Lip mdy vi X0y ftmg 45.4. C6ng ty hopt <lQng theo GiSy dene ky kinh doanh sri SOOOZSSZ03 ngiy t4/0812006 vir
ding hy thay d5i mn thf 5 ngiy l3l}g/2017 do Sd K6 ho4ch vi DAu tu tinh Ddng Nai c6p

Try s& chinh cria C6ng ty tai Khu c6ng nghi-Op Bi6n Hda 1, Xa lQ HeNOi;Phudrng Binh Da, Thanh pn5 nien ttOa,
tinh E6ngNai.

2. Nginh ngnd Hnn doanh

Theo GiSy dene ky kinh doanh, linh v.uc ho4t ctQng kinh doanh cria c6ng ty li:
- Kinh doanh U1i.t d6ng san, quyAn sri dung A6t thu6c chri sd htu, chri srl dgng ho6c tli thue (chi tiiSt dAu tu xdy

dpgvdkinh doanh nhQ;

- Bren bu6n vft liQu xdy dpg, hang kim khi ttipn m6y; Brin bu6n thiist bi tlon 16, fti6t bi d6ng bQ, d6y rruyAn c6ng
nghQ, thang miry,vflt li$u tlign, m6y m6c thi.st bi phU tung co khf;

- B&o tri thang m6y, sta chfra thilit b! ndng, thi6t bichi.u 6p lgc, thii5t bi ld hoi tung cao 6p, b6n bi5 chrta c6c lopi
dung dich l6ng;

- LLp tt{t thang mdy;Lfip d[t thii5t b! n6ng, thi6t bi chju 6p luc, thitit b! ld hoi trung cao 6p, b6n b6 chrla dung dich
l6ng;Lip dflt he th6ng duong 5ng ha 6p, trung 6ry, cao 6ry;

- Ch6 t4o duong tSng ha 5p, trung Lp, cao iry;

- X6y dtmg cOng trinh c0ng nghiQp ;

- Bu6n br[n sit th6p; Brin bu6n phti fiQu (tn] phii tigu tlQc hai, pni5 tlai nguy h4i, ptriS tigu nhfp kAAu g6y 6 nhiSm
m6i truong; chi hopt dQng khi co quan c6 thAm quyen ch6p thuan vA Oia tli6m vi c6 tili ttiAu kiOn kinh doanh
theo quy ttinh cuaph6p luftvA m6i tuong);

- Dai ly mua b6n, ky gur hing h6a;

- XAy dung 6p d{t duong ddy tii dipn, trym bi6n 6p cao th6, trung th6, ha triS;

- San xu6t c6c c6u ki-6n kim lo4i (trt xi m6 ktr6ng san xuAt tai tru sq chi hopt ttQng Kri co quan c6 thAm quyAn
ch6p nhfn vA Aia di6m vi c6 dri di6u kiQn theo quy dinh cria ph6p luft);

- Xdy dyng nhi c6c lopi;

- Gia c6ng ccr khf (tr& xi ma khdng gia c6ng t?i tru sd; chi ho4t ttQng khi co quan c6 tham quyen ch6p thufn vd
dia di6m vi co thi diAu kiQn kinh doanh theo quy dinh cua ph6p luft)./.

u. xffiN DQ r<n ToAN, Eol{ v; rmN TE srl DUNG TRoNG rE roAN
1. Ki k6 todn, ilon vi ti6n t$ sr? dgng trong k6 todn

K, k6 tor{n nIm cria C6ng ty bit dAu tu ngiy 01/01 vd kiSt thric vio ngiy 3ll12 hang nlm.

Don vi ti6n t0 sri dung trong ghi ch6p k6 tor{n li eOirg Vigt Nam (ddng).
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cONc ry cO pnAN LTLAMA 4s.4 nrAu s6 B o9-DN
Ban hanh theo Th6ng fi s62OOl2Ot4ftT-BTCXa lQ HdN0i, P. Binh Da TP. Bi6n Hda, D6ngNai

m. CHUAN MrI. c vA cffi Ee KE ToAN Ar nqNc
L ch5 dQ k5 to6n 6p dgng

Cdng ty 5p dpng Ch6 dO tti toran doanh nghiQp theo Th6ng fi 2OO/2014/TT-BTC huong d6n chiS d0 k6 to6n doanh
nghi€p vd Th6ng fi filzarcfTT-BTC sria A6i, t6 sung mQt s6 ei6u cria Th6ngtu s6zootzotqffT-BTc Huong din
ch6 AO k6 to6n doanh nghiQp, vi c5c v5n ban phAp $ fi6n quan kh6c theo quy dinh cria nhi nu6c.

2. Tuy6n fii ve vigc tuf,n thri ChuAn mrpc kfi todn vi Ch6 aIO k6 torin

C6ng ty t16 6p ftrng c6c ChuAn muc kii tor{n ViQt Nam vd c5c v5n ban hucmg a6n CtruAn mgc do Nhi nu6c ttd ban
hanh. C6c bilo cito tai chinh tlu-o. c lfp vi trinh bdy theo dung mgi quy dlnh cria timg chuin mgc, th6ng tu huong din
thgc hiQn chuAn myc vi Ch6 dO k6 torin hiQn hanh dang ip dpng.

rv. cAC CHiNII SACH rr roAN Ap nrnvc
1. Co s& lfp b6o c6o ti,i chinh

86o c6o tii chfnh kdm theo ttucr. c trinh bny bing d6ng Vipt Nam (ddng), ttreo nguy6n tfis giigijc vi phtr hqrp v6i
chudn muc kti to6n, chti dQ kiS to6n doanh nghiQp ViCt Nam vi cdc quy dinh ph6p g c6 fien qu* A6" vipc lfp vi
trinh bdy b6o c6o tdi chfnh.

T4r ngdy 3lll2/2021, tdLi san ngen hqn cria C6ng ty nhd hcrn ng ngan hqn khoang 134,8 ti d6ng s6 16 ffiy k6 cua
Cgrg ty d6n ngay 3Ill2/202I khoang 188,5 t'i ddngvi vi5n chri s& htu tai ngiy 3l/Ibl202t 6m kfioang 131,4 t!
ddng. Nhtng y6u t6 ndy cho th6y sg t6n tai cria yi5u t6 kh6ng chic chin tro.ng y6u c6 th6 afln d6n nghi ng-e d6r,g ki
vd mra $ng hoat ttQng 1i6n tuc ctta COng ty. Khi nlng ho4t ttgng li6n t.uc cria COng ty phu thuQc vio nan *rg
Gir[m d6c Cdng ty c6 th6 thu x6p ducr. c c6c ddng ti6n trong tuong lai. HQi <tdng quan tr! vd Ban T6ng Girem d6c
C6ng ty de d6nh gi|virtin tuong r5ng b6o c6o tii chinh kdm theo cria C6ng ty rtuqc lflp trOn c<r sd gi6 dinh reng
C6ng ty sE tii5p tr,rc hopt dQng kinh doanh li6n fuc, c6 th6 sri dpng citc titi sin vi ttranh tor{n c6c khoin nq ph6i tr&
trong qu6 trinh ho4t dQng san xu6t kinh doanh binh thuomg cria C6ng ty trong tuong lai g6n.

Theo bi6n ban th6a thuQn ngiy 2011012017 gita Chi nhanh COng ty TNHH Mua b6n nq ViQt Nam tpi Tp Hd Chf
Minh (DATC) vd COng ty C6 phan Lilama 45.4 thi sau khi DATC mua l4i khoan ng cria Ngdn hang EAu tu ph6t
tri6n - Chi nhr{nh Edng Nai s€ thlrc hiQn phuong r{n xfr li nq.

- Thu nq 45 ty d6ng thoi han 12 threng b6ng c6c ngudn tdi chfnh hgp ph6p, truong hqrp kh6ng huy dQng dri ngu6n
tiichinh hqp phSp thi sE thgc hiQn br{n thanh l}, hai b6t ttQng san li tda nhi v6n phdng C6ng ty vi Nhd m6y co khf
chi5 tao.

- Sau khi thgc hign tri ng DATC sE thgc hiSn chuy5n 22 ty ddngnq phii thu thanh vrin g6p voi ry lQ l:1. 55 nq
cdn lpi sE dugc x6a trSch nhiQm hi ng.

Cdn cf td trinh dai hOi tt6ng c6 tt6ng ngiy 291612018 cria HQi tt6ng quan tri C6ng tV CO phen Lilama 45.4 C;ngty
th6ng qua phuong 6ntbi co c6u tai chffi C6ng ty v6i mQt s5 nQi dung chffi:
- Chuy6n nhuamg tdi san ld tqr sd C6ng ty vi nhi m6y ccr khf d6 frh cdc khoan nq, g6p phAn cni thipn tinh hinh
tai chfnh vi ho4t dQng cria c6ng ty.

E.in thdi di6m 31/12/2021, Chi nh6nh C6ng ty TNHH Mua brln nq ViQt Nam t4i TP.HCM (DATC-HCM) de ban
aelu srahi san tr€n d6t gan tiAn voi lgi th6 quyen thu6 19.899 m2 ddttai nhd m6y co khi ch6 t4o cria C6ng ry C6
phAn Lilama 45.4 t4i dia chi s5 + ducrng 9,{, Khu c6ng nghipp Bi6n Hda 2, Tp. Bi6n Hda, tinh D6ng Nai vni mrtc
gi| 46.046.000.000 d6ng; brln ddu gi| cilc xe 6 t6, xe chuy6n dung m6y, tfri6t Ui v6i mric giA 5.520.000.000 ddng.
DATC-HCM dd, cdntnr khoan thu ttugc tL bdn dilu gilvdi ng vay cria C6ng ty CO phen Lilama 45.4 s|tiAn h 45
tj ddng.

- TIng vtin tti6u le ft 40 t'j' ddng l6n 62 $ d6ng: TFngZ2 tj ddng, tuong ttucrng 2.2OO.OOO cO phen ph6 thOng;
Oi5i tuqng nhfln mua c6 phen ph6t hdnh tlng th6m ld C6ng ty TNH}I Mua br{n nq ViQt Nam @ATC) th6ng qua
viQc chuyiin ng thanh viin g6p c6 phan t! lQ 1:1, mQnh gi6 10.000 ddng/c6 phAn. Trong ndm20t9, C6ng 5l de kf
hqp ddng v6i COng ty C6 phan Chung khorin FPT - Chi nhanh Thenh ph6 H6 Chi Minh d6 thlrc hi€n tu vfn chno
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c6xc ry co pnAN LTLAMA 4s.4 uAu so B o9-DN
Ban hanh theo Thdng tu sb AOO/2O14ffT-BTCXa I0 HdNOi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hd4 DdngNai

bT "i phi6u ri6ng 16 t[ng vtin tu 40 t] l6n 62 ty. fr6nth&i tti6m ph6t hanh B6o c6o ndy, c6c thri tpc thpc hiQn t5ng
v5n vdn dang trong qu5 trinh thgc hipn vi chua dugc hoan tit.
2. Nguy6n tic ghi nh$n cic khof,n tiAn vi c6c khoin tuoug tluorng ti6n

C6c nghiQp v.u kinh G phit sinh blng ngoai t-9 <tu<r. c quy tt6i ra d6ng Vi-Ot Nam theo.rj. gs6 giaodich thlrc t6 tai thli
di6m ph6t sinh nghiQp vu. Tai thoi di6m curSi k3,, c6c khoin mpc ti6n tQ c6 gi5c rgoii,e Joo" quy a6i tn"o $, eia
mua vdo cria ngin hang thucrng mqi noi C6ng ty m& tii khoan c6ng bti vio ngdy ti5t ttrtrc ni6n ttQ tii toran.

C6c khoan tumg ttucrng ti6n ld c6c khoin dAu tu ngin hqn kh6ng qui 03 thang c6 khi nlng chuyiSn C6i O6 Aang
thanh tidn vd kh6ng c6 nhiAu rui ro trong chuydn O6i thanfr tidn k6 t& ngiy mua khoan AAu tJ aO tai tnOi rtitim b6o
c6o.

3. Nguy6n tic k5 toin nq phii thu

Nq phf,i thu li s6 ti6n c6 th6 thu hdi cria k*r6ch hang hoflc c6c d5i tuamg kh6c. Nq phii thu dugc tuinh biy theo gi6
tri ghi s6 trt Ai c6c khoin dg phdng phii thu kh6 ddi.

Dg phdng phii thu kh6 ddi tlugc trfch lfp cho nhfiTrg l*roan ng phii thu etd qu6 h4n thanh tor[n, hoflc c6c kho6n ns
phii thu mi nguoi ng kh6 c6 khi ning thanh to6n do bi thanh g,pbdsan hay c6c kh6 lfrln tuong qu.

4. Nguy6n tic ghi nhfn hing tdn kho

Hang t6n $o duog tinh theo gi6 gic,truong hgrp gi6 tr! thuen c6 thti thyc hiQn ttuo. c thfp hon gi6 g5c thi tinh theo
gi|tri thu6n c6 thti ttruc hi-6n ttusc. Gi6 gdc hang t6n kho bao gdm chi phi mu4 chiphi 

"rr$ 
tiei ,a-oe" chi phi li6n

quan tr.uc ti6p kt6c ph6t sinh di5 c6 dugc hang tdn kho 6 rtia di6m vd trqng th6i hi€n tai.

Gi6 xu6t hang tdn kho tlugc x6c itM theo phucrng ph6p tfurc tri aicn danh. Gi6 ti thu6n c6 th6 thgc hiQn du-oc du-o. c
x6c dinh beng gi6,ban u6c tinh trir c6c chi phi u6c tinh Ai! noan thanh san phAm cung chi phi ti6p thi, b6n hdng vd
phan ph6i ph6t sinh.

Hang tdn kho ttugc hpch tor{n theo phucrng ph6p k6 khai thudmg xuy€n.

Dg phdng ginm gi6 hang t6n kho tlugc trich lfp theo cic quy dinh kii to6n hiQn hdnh. Theo d6, C6ng ty ttugc ph6p
trich lfp du phdng giinr gi|hang tdn kho l5i thdi, h6ng, k6m ph6m ctrdt ve trong trudrng hqp 916 gO. 

",iu 
frans t6"

kho cao hon gi6 tri thuan c6 thti thgc hipn dugc t4i ngny k6t thric ni6n tlQ kiS torin.

5. Nguy6n tic ghi nhfn vir khfu hao TSCE

Tii san c6, Ointr hru hinh, tdi sin c5 einn vO hinh du-o. c ghi nhfln theo gi6 gtic. Trong qu6 trinh srl dpng tii san c6
dinh hru hinh, tii sAn c5 dinh vO hinh dugc ghi nhan theo nguydn gilahaomdn lu! k6 ve gi6 6.i c6n lai.

Kh6u hao duoc trfch theo phuong ph6p ducrng thlog. Thoi gian k{r6u hag tlugc tinh theo thdi gian kfi6u hao quy
dinh tai Th6ng tlr sO 45/2013/TT-BTC ngity 25/412013 vi c6c v5n ban srla A6i, U6 sung cria BO Tei chinh. Thoi gian
khdu hao tai san cO Ainfr duq c u6c tinh nhu sau:

Nhd cria, vft ki6n tnic 06 - 25 ndm
Miry moc,thi6tbi 06 - t0 n[m
Phucmg tipn vfin tai 06 - 10 n[m
Thi6t bi dpng cp quan If 04 - 06 nam

C6ng ty tuen tht nguydn tic k6, tor{n khi thlrc hiQn tcti toran TSCD hfru hinh, TSCD v6 hinh theo huong den t?i
Th6ng fi 200l20l4tlT-BTC cria B0 Tei chinh ngdy zllt}tz}t4.
6. Nguy6n tiickiitoin chi phf tri tru6c

C6c chi phi trA tru6c chi li6n quan t16n chi phi san xu6t kinh doanh n[m tai chinh hiQn tai duo. c ghi nhan h chi phf
trd tru6c ng6n hqn vd du-o. c tinh vio chi phi san xu6t kinh doanh trong n6m tdi chinh;

C6c chi phf da ph6t sinh trong nlm tdi chfnh nhmg ttugc hgch toi{n vdo chi phf tri tru6c dni han d6 phan UO aAn
vdo kiSt qua hopt tlQng kinh doanh trong nhi6u nim li c6c chi phi c6ng qr aunjcu xu6t dung c6 gi6,hi lcrn;
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cONc rY co PHAN LTLAMA 4s.4 wrAu sO B oe-DN

Ban hanh theo Th6ng t',r s6}OO12O14/TT-BTCXa l0 HdNOi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hda, D6ngNai

ViQc tinh vi phdn b6 chi phi tri tru6c dii hqn vio chi phi san xu6t kinh doanh trng ky h4ch tor{n dugc cEn cri vio
tinh ch6q mric t10 tung lopi chi phi tt6 chqn phuong ph6p vi ti6u thrlc phan b6 hqp ry. Chi phi tri trudc du-o. c phdn

U5 Oan vio chi phf san xuSt kinh doanh theo phuong ph6p duorg thing.

7. Nguy6n tic k6 to6n ng phii tri
Ti6u chi ph6n loai c6c khoan phii tri:

- Phei tri ngudri bdn g6m c6c khoin phii tri mang tinh ch6t thucmg mpi ph6t sinh tu giao dlch c6 tffi chAt mua

brin hang h6a, dich vu, tdi sin.

- Phei tri kh6c ld cic khoan phni trn cdn lpi kh6ng ttucr. c phdn lo4i ld phni trn kfi6ch hang, phii tra nOi b0.

C6c khoan phni tu6 c6 thcri gian i16o hqn cdn lai duoi 12thing(duoi mQt chu lcj,san xuSt kinh doanh) tai thoi tti6m

l4p BCTC thi ttucy. c phin logi ld nq ngin hqn; c6c khoan phni tri cdn lai kh6ng dugc phfln loai li nq ng6n han thi

ttuqc phan lopi ld ng ddi han. Khi lfp BCTC, c6c ktro6n phii trn ducr. c t6i ph6n logi lai theo nguy6n tic niy.

Cdng ty se ghi nhfln ngay mQt ktroan phii trn khi c6 beng chtmg cho th6y mQt khoan t6n thSt chic ch5n xf,y ra theo

ching nguy6n tic th6n treng.

Dg phdng nq phai tri ctuo. c lap tai thoi di6m $p BCTC theo ctring qui dinhnignaanh.

8. Nguy6n tfc ghi nh$n vayvh ng phf,i trf, thu6 tii chinh

Gi6 11i kloan vay tlugc ghi s6 theo tirng 6n gi6i ng6n vi tui ng. Gie H kfioan ng thu6 tai chinh H t6ng sti tidn phii
tri ttu-o. c tfnh b[ng gi6 tri hien tai cria khoan ttranh torin ti6n thu6 t5i Aiiiu ho{c gi6 tri hqp $ cria tAi san thu6 cdn

phii tri tai thdi t1i6m Qp BCTC.

C6c khoan vay vi ng thu6 tdi chfnh tlucr. c h4ch tor{n chi tiiSt vi theo d6i ttmg d5i tuqng cho vay, cho no., ttlng khiS

udc vay ng, timg loai tai sAn vay ng., ki' h4n vay ng vi cl6ng tidn vay ng.

Khi lap BCTC si5 du c6c khoan vay, ng thu6 tai chfnh beng ngopi tQ duo. c tt6nh ei6 lAi theo tj' gilbincria ngdn

hang noi C6ng ty c6 giao dlch vay, thu6 tii chinh.

9. Nguy6n tic ghi nhfln vi viin h6a c6c khof,n chi phf tli vay

Chi phi rli vay itugc ghi nhfln vdo chi phi s6n xu6t, kinh doanh trong nlm khi ph6t sinh, tr& khi ctugc vr5n ho6 theo

quy ti*, cria ChuAn mUc kri torin *Chi phi ili vay". Theo tl6, chi phi tti vay li6n quan tr.uc ti6p di5n viec mua, dAu tu

x6y dpg hoflc sin xuAt nhtng tdi san c6n mQt thcri gian tucng ddi dei O6 froan thanh tlua vio sti dung ho6c kinh

doanh tfugc cQng vio nguy6n giltni sin cho tt6n kni tAi san d6 ttucv. c dua vio sri dlmg hoflc kinh doanh. C6c khoan

thu nhflp phrlt sinh tu viQc rt6u tu tam thdi c6c kho6n vay tlugc ghi giem nguy6n gie tai sdn c6 li6n quan. Otii vOi

khoan vay ri6ng phUc vU viQc xdy ftrng tii san c5 dinh, b6t dQng san dtu tu, lii vay dugc vtin h6a k6 ci kti thoi

gian xdy dlmg du6i 12thing.

T9 le v6n h6a chi phi tli vay trong kj' ld0%.

10. NguyGn tic ghi nhfn chi phi phii tri
Phan renh c6c khoin phni tri cho hang h6a, dich vU da nhfln tlugc tt nguoi brln holc it6 cung c6p cho nguoi mua

nhung thUc tii chua chi tri do chua c6 h6a tlon ho{c chua thi h6 so, tii 1i9u k6 to6n, itutp ghi nhdn vio chi phi san

*r6t, kirh doanh tr€n co sd iIf,m b6o nguy6n tic pht hgp grta doanh thu vi chi phi. Khi c6 ttri h6 so, tni figu ki5

toiln, n6u c6 chenh lQch vdi s6 de trich, tii toran ti6n hanh ghi b6 sung hof,c ghi giam chi phf tuong tmg v6i ph6n

ch€nh lpch.

11. Nguy6n tic ghi nh$n v5n chri sO hfru

V6n dAu hr cua chri sd hfru tluo. c ghi nhqn theo s5 v5n thyc g6p cta chri s& htu;

Thang du vtin c6 phen cluo. c ghi nhqn theo si5 ch€nh lpch lon hon hoflc nh6 hcrn gifra gi6 thyc ti5 ph6t hanh vd mpnh

gi6 c6 phitiu k1ri phit hdnh cd phii5u 6n diu, ph6t hinh bti sung ho{c t6i ph6t hanh c6 phitiu qu!;
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c6xc ry cO pnAN LTLAMA 4s.4

Xa 10 HdNOi, P. Binh Da, TP. Bi6n Hd4 D6ngNai
uAu s6 B oe-DN

Ban hdnh theo Thdng frr il620012014/TT-BTC

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ptrOi U sO tqi nhuan tu cic hopt itQng cria doanh nghigp sau khi tru C) c6c khoan di6u
chinh do 6p dung trdi t5 thay d6i chinh s6ch ki5 torin vd ttiAu chinh h6i ti5 sai s6t tro.ng yi5u cria c6c nlm tudc.

Lqi nhuan du-oc phAn ptriii ctro cric chir sd hiiu theo nghi quytit tang ndm cta dei hOi d6ng c6 d6ng.

1.2. Nguy6n tic vi phuong phdp ghi nh$n doanh thu

Doanh thu hqp ddng xdy d6ng

Doanh thu hgrp d6ng xdy dlmg tlu-o. c ghi nhan khi ki5t qui thgc hiQn hqp ddng xAy dpg tlugc x6c ttfnh mQt c6ch
dring tin cfy vi ttuo. c kfi5ch hang x6c nhan thi doanh thu vdL chi phf li6n quan di5n hqrp ddng tluo. c ghi nhan tuong
, ,. . L
img v6i phdn c6ng viQc tt6 hoan thdnh trong kj'phin anh tr6n h6a cton de pp. 4

e
Doanh thu hoqt dQng tdi chinh )
Li doanh thu ph6t sinh tu l6i tiAn gui ngen hang vi c6c k*roin ldi do ch6nh lQch 8 gi6 ngo4i tg phdt sinh tong lcj,,

ituo. c ghi nhfln tr6n co s& th6ng b6o vd Hi tiAn gui hang th6ng cria ngdn hang vi khoan l6i do thay A6i tlt gi6 h5i , 
1

ttoSi cria c5c nghiQp vq phit sinh li6n quan tttin ngopi tp. 
'1

13. Nguy6n tic k5 todn gi6 vtin hing brin 
3

Khi ghi nh6n mOt khoan doanh thu, thi sE ttdng thli ehi nh6n mQt khoan chiphi (g1a visn) tuong rmg c6 li6n quan

tttin viQc tpo ra khoin doanh thu ct6. Chi phf ndy gdm chi phf cria lcj' @o ra doanh thu vi chi phi ctr- cin lcj, tru6c
hoflc chi phi phni tri nhrmg li6n quan iliin doanh thu cta lc] d6.

14. Nguy6n tfc kii to6n chi phf tiri chfnh

C6c ktroan chi phi ttuqc ghi nhfln vio chi phi tdi chinh gdm: Chi phi <li vay v5n vd c6c khoan l5 do ch6nh lQch ti
gi5 ngogi t$ ph6t sinh trong lcj', ttugc ghi nhan tr6n co s0 th6ng b6o vA Hi tiAn gpi hang thing cria ngdn hang vd
kfioan 15 do thay d6i ti gi6 h6i do6i cria c6c nghiQp vu ph6t sinh 1i6n quan tt6n ngoai tO

C6c khoin tr6n du-o. c ghi nhfn theo ti5ng st5 ph5t sinh trong kj', kh6ng bt trt v6i doanh thu hopt ttQng tii chfnh.

15. Nguy6n tic k6 to6n chi phi quin f doanh nghiQp

Chi phf quan $ phan 6nh toan b0 chi phi chung cua C6ng ty nhu: luong vi c6c ldrodn bio hi6m cua nh6n vi6n qu6n

lf C6ng ty, khAu hao TSCD dr)ng cho quan lf doanh nghigp, tiAn thu6 Olit, tfrui5 m6n bii, dg phdng phii thu kh6

ddi, dich w mua ngoii phpc vu ktrdi quan $ C6ng ty.

16. Nguy6n ticvitphuong phfp ghi nhfln ehi phf thuiS thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh

Chi phi thuti thu nhflp doanh nghiQp hi-6n hanh duo. c x6c dinh trdn co s& thu nhfp chiu thu6 vi thuti su6t thu6 thu

nhfp doanh nghigp trong nlm hign hanh.

C6c lopi thu6 kh6c ttugc 6p dpng theo c6c luft thu6 hipn henh tar ViQt Nam.

17. Cic b6n li6n quan

C6c bdn du-o. c xem ld c6 li6n quan <t6n mQt b6n phdt sinh c6c mi5i quan hp tr.uc ti6p.hay gi6n ti6p, OC ki6m so6t c6c

b6n kh6c ho{c c6 khi ndng gdy anh hudmg d6ng k6 tf6n c6c b6n li6n quan n5u c6 mi5i quan hQ kii5m so6t thudng
xuy6n hoflc c6 thi5 gay anh hucrng ding k6. NghiEp W voi c6c b6n 1i6n quan duo. c C6ng ty trinh biy trong ThuyiSt

minhb6o cilotitichfnh.
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cONG TY co PIrAN LTLAMA 4s.4

XaL0 HeNQi - Phuong Binh Da - TP. Bi€n Hda - Ddng Nai

vrAuso B o9-DN

Ban hdnh theo Th0ng fi sd 2\O\\OI4/TT-BTC

v. THONG TrN Bo suNG cHo cAc KHoAN TRiNH BAy rRoNG BANG cAx o6l xn roAx

3Ut2l202l
Don v! tinh: tl6ng

0l/01120211. Tidn vh c{c khoin tuong ducrng ti6n
-. :.- I len mar

- TiAn gui ngdn hang khdng kY han

c0ng

2. Phii thu kh6ch hing
a) Ph&ithu cfia khdch hdng ngdn hgn

- PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GMBH - Thti Etlc

- C6ng ty TNHII Xdy dpg -Thuong m4i - Du lich C0ngLf

- C6ngty CP Lilama 3

- CN C0ng ty TNIIH Mua biin ng ViQt Nam tai TP. HCM

- C6ckh6chhdngkh6c

b) Phdi thu khdch hdng ld cdc bAn fi€n quan

- T6ng COng ty Lhp mdyVi-€tNam - CTCP

3. Ph6i thu kh{c
Gie d

48.383.000

2.006.470.827

10.960.000

2.343.812.933

2.054.853.827 2.354.772.933

3Ut2l202l 0t/0r/2021

3Ut2l202l
Dsphdng Giefii

18.822.423.793

2.736.657.573

3.662.881.866

1.931.753.546

3.680.000.000

6.8 r I .130.808

92s.431.768

18.822.423.793

2.736.6s7.s73

3.662.881.866

1.931.753.s46
3.680.000.000

6.811.130.808

925.431.768

0!0U2021
D1t phdng

Q Ngdn hqn

- Phai thu kh6c

- Tamtng

586.042.944

235.588.276

3s0.4s4.668

204.s00.777

204304.777

586.042.944

235.588.276

350.4s4.668

204.300.777

204.300.777

c0ng 586.042.944 204.300.777 586.042.944 204.300.777

4. Ntr xAu

Gi6 gOc

3ut2l202t
Giri tri c6

UrC tfru nOi
Gi5 gOc

0u01202t
Gi6 tri c6

th€ thu h6i

a) TilnS Sin t! cric khodn phdi tha qad hgn thanh todn

- Phai thu kh6ch hang 2.209.874'082

- Tritrudc cho ngudi ban 591'910'300

204.300.777- Phaithukh6c

2.209.874.082

591.910.300

204.300.777

c0ng 3.006.085.1s9 3.006.08s.159

5. Hing ttin kho
Gi6 g5c

311r21202r

Dg phdng Gi6 g6c
0110u2021

D1r phdng

88.116.839.265 88. 1 16.839.265

88.116.839.26s 88.116.839.26s
Chi phi san xu6t kinh doanh do dang

c0ng
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cONG TY cO PHAN LILAMA 4s.4

XaL0 HeNOi - Phuong Binh Ea - TP. Bi0n Hda - D6neNai

vtAu s6 B o9-DN

Ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/20I4/TT-BTC

6. TIng, giim tli sin c6 ainn hii'u hinh

Nhi cfra

vQt ki6n trfc
Miy m6c

thi6t bi
Phuong tiQn

vdn tii
Thi6t b!
DCQL

c0ngKhoin mgc

Nguy0n gi6 TSCD

SO du dAu kY

56 tang trong kj
SO giam trong kj
SO au cuOi kY

4.338.812.125_ 9.969.150.766- 8.435.813.809 286.008.328 23.029.785.028_

4.338.812.125 9.969.150.766 8.435.8 13.809 286.008.328 23.029.78s.028

Gi6 tri hao mdn liiY k6

so audAuty 3.gr7.osg.4sg g.Bt2.z24.gs7 8.421.620.26;,0 286.008.328 22.406912904

56 tang trong kj 167 .079.132 67.831.528 14-193.549 - 249104209

- rniii naoiris t i 167.079.132 67.8i1.528 14.193-549 - 249'104'209

3.984.138.591 9.950.056.385 8.435.813.809 286.008.328 22.656.017.113

s21.752.666 86.92s.909 14.193.549 622.872.124

SO giam trong k!'
S5 au cuol t,
Gi6 tr! cdn lgi
Tai ngdy diu k!

- I.r.
I?r ngay cuol KY

- Gi6fi cdn 14i ctra

- Nguy6n gi6 TSCD

354.673.534 19.094.381 373.767.915

TSCD hiru hinh tai3lll2l202t tlc thiS chap, cAm ct5 dim b6o c6c khoin vay:354.643.534 d6ng.

hitu hinh tai3ul2l2021 da h6t kh6u hao nhung v6n cdn sri dpng: 18.996.276.602 d6ng.

7. Ting, gi6m tii sin cii Oinn v0 hinh

Khoin mgc

Nguy0n gi6

sii du dAu kY

S5 au cuoi kY

Gi6 tr! hao mdn IIY k6

So Ou AAury

Kh6u hao trong lcj
SO du cu6i ki,

Gi6 tri cdn I4i

T4i ngdy dAu k!. .(.,.'lal ngay cuol l(Y

8. Phii tri ngudi bfn
a) Phdi trd ngtrdi bdn ngiin hgn

- Cdngty TNHH TM DV Huong Th6i

- C6ng ty CP TM&SX Th6i Duong Anh

- C6ng ty TNHH MTV Co Khi Ch6nh Hmg

- T0ng C6ng tY L6P mdYviet Nam - CTCP

- CacdOitugngltr6c

b) Phdi trd ngroi bdn td cdc bAn fiin quan

- TOng C6ng ty LiP mLYViet Nam - CTCP

Quydn sri dung d6t c0ng

2.981.s00.000 2.981.s00.000

2.98.1.s00.000 2.981.500.000

2.981.s00.000 2.981.500.000

2.981.s00.000 2.981.500.000

- Tii san co Ointr v0 hinh 11 gi6 fi quydn sfr dpng e6t tau dei tai Khu cOng nghiQp Bi6n Hda l, Xa lQ He NOi, phucmg Binh

Da, thanh ptrii nicn Hda, Dong Nai. . ,.
- ci6 tri cdn l4i crla TSCD v6-hinh tui 3u t2l2o21 da dtug dc thii ctr5p, carn cri ttdm bio c6c khoan vay ld 2.98 I .500.000

-:.oong

3yt2l202l 0U0U2021

35.528.570.237

3.236:302.599

409.326.200

2.454.827.152

3.510.895.217

2s.917.219.069

35.s28.570.2s7

3.236.302.599

409.326.200

2.454.827.152

3.s10.895.217

25.917.219.069

3.s10.89s.217 3.510.895.217

L
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cONG TY cO PHAN LTLAMA 4s.4

Xa L0 Hd NQi - Phucrng Binh Da - TP. Bi6n Hda - Ddng Nai
wrAus6 B 09-DN

Ban hanh theo Th0ng fi sd 2OO\\O|4ITT-BTC

9. Ngudi mua tri tidn trufc
a) Ngrdi mua trd tiin trufuc ngiin hgn
- T6ng C6ng ty Lbp mdyVipt Nam - CTCP
- C6ng ty CP Thty ttiQn Vinh Son - Sdng Hinh
- Crlc kJr6ch hang kfi6c

b) NgttY mua trd fiin trrdrc ld cric biln fiAn quan
- Tdng COng ty Lip mdyVietNam - CTCP

10. Thu6 vh cdc khoin phni nQp Nhh nufc

3Ut2l202t 0710U2021

0U0U2021
^tuo pnal ngp

trong kj,
sri aa trrgc

nOp trone ki,

15.687.325.432

10.8s0.121.849

4.365_398.316

471.805.267

10.850.121.849

15.687.32s.432

r 0.850. r21.849

4.36s.398.316

471.805.267

10.8s0.121.849

3y1212021

a) Phdi nQp

fnu€ gia fi gia ting dAu ra

Thui5 thu nh{p crl nh6n

fnu6 nna a6t, ticn thu6 d6t

Phi, le phi vi c6c l*roan phii nQp ktr6<

2.309.340.3s6 (ls.892.420)

7.851.579.849 368.341.355

!
i1

,.|

,1

t
2.293.447.936

8.219.921.204
c0ng 10.160.920.20s 352.448.935

Quy6t torin thu6 cira C6ng ty sE chiu sU ki6m tra cria co quan thui5. Do viQc 6p dpng
nhi6u lo4i giao dfch kh6c nhau c6 th6 dugc gini thfch theo nhiou c6ch kh6c ohuu, .6
chfnh c6 tfr0 Ui tfray AOi theo quy6t epn cta co quan thu6.

10.s13.369.140

LuQt vd c6c qui dinh ve thu6 dOi voi
thu6 dugc trinh biy tr6n Brlo c6o tdi

11. Chi phf phf,i tri
a) NgEn h4n

- Chi phf Cdng frinh Thriy ctiQn Vhh He
- Chi phi C6ng trtnh Thriy diQn Th6c Mo
- Chi phi ciic c6ng trinh kh6c

c0ng

12. Phei tri kh:[c

Q Ngdn hgn
Kinh phf c6ng dodn

Bdo hiOm xa hQi

Bio hi6m th6t nghigp
C6c khoan phinffia phai nQp ktr6c

+ CO nirc phdi trd
+ Nq cdc dQi c1ng trinh
+ Qul tinh thuong
+ Ldi vay

+ Tiin trq ctip rh6i viQc phdi trd
+ Phditrdkhdc

C0ng

3Ut2l202t 0t/0U202r

8.635.611.438

504.1 04.8s0

96.s00.000

8.635.611.438

s04.104.850

96.500.000

9.236.216.288 9.236.2t6.288

3Ut2l202t 0y0U2021

303.177.607

17.136.113.896

284.489.s67

64.336.728.s93

6.766.000.000

11.230.038.320

2s7.835. tB0
42.187.93i.546

3.350.887.000

544.034.547

311.801.607

16.004.260.486

273.509.783

59.s90.793.027

6.766.000.000

11.2s4.085.320

2s7.53i.180
37.417.9s0.980

3.3s0.887.000

544.034.547
82.060.s09.663
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cONG TY cO PHAN LILAMA 4s.4 uAu s6 B o9-DN

XaL0 HeN0i - Phubng Binh Da - TP. Bi6n Hda - DOng Nai Ban hdnh theo Th6ng Er sO \OO\\O|4ITT-BTC

13. Vay vh ng thu6 tii chinh
0ll0ll202l Tang trong nam Gidrn trong nim 3yt2l202t

a) Vay vh ng thu6 tiri chinh ngin hqn

- Vaynginhgn
Chi nhdxth COng tY TNItr{ Mua ban

+ no viet Nam tli TP.HCM (DATC-

HCM) 
(1)

+ Vay c6 nhdn

82.842.927.404

81.892.927.404

82.842.927.404

950.000.000

8r.892.927.404

950.000.000

(,) 
Toan b0 khoan vay ng6n h4n t4i Ng6n hang Dau tu vd Ph6t Tri6n ViQt Nam - Chi nhanh D6ng Nai dugc chuyiln qua Chi

nh6nh c6ng ty TNHH Mua b6n ng ViQt Nam t4i TP.HCM (DATC - HCM) theo Hqp d6ng mua ban ng s6

BllzOt.lMDtffJN ngdy zgltzlloti gita Ngdn hang Edu tu vd Ph6t Trion ViQt Nam - Chi nhenh D6ng Nai vi DATC -

HCM; Bi6n ban *a" ,rran ,i.huy.ir"giuo o,ira" chrinq gita Ngdn hang D6u tu vd Phrlt Tri6n Viet Nam - Chi nhanh Dong

Nai, DATC - HCM vi C6ng ty CO ptran tilama 45.4 ngity 2811212017. D6n thoi di6m3111212021, DATC - HCM dd b6n

ddu gilNhd mdy co khi Lilama 45.4 vot mrlc gi6 46.046.000.000 d6ng b6n d6u gd cilc xe 6 t6, xe chuyen dtng, m6y,

ttri6tii vdi mrlc gid 5.520.000.000 r16ng. DATC - HCM da c6n tnt khoin thu dugc tu b6n d6u gi6 voi ng vay cta c6ng ty

CO phan Lilama 45.4 s6 tiAn ld 45 ti ddne.

a

.,1

j
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cONG TY c0 PIrAN LTLAMA 4s.4

Xa L0 HdN0i - Phuong Binh Da - TP. Bi6n Hda - Ddng Nai

vrAu so B 09-DN

Ban hanh theo Th6ng tu sO ZOO\ZOru/TT-BTC

14. Vlin chri sff hiiu (ti6P theo)

b) Chifi.*v6n gdP cfia chfi sd hitu

- TOng C6ng tY lbP mLYVietNam - CTCP

- VOn g6p cria c6 tl0ng khfc
c0ng

c) Cric giao dlch vi vdn vhi chri sd htru vd philn phdi cd t*c
+ Vi5n ddu tu cria chri sd htu
- Viin g6p d6u ky
- Vdn g6p tAng trong k!
- V6ng6p gr6mtrongk!
- Vtin gOp cuOi tY
+ CO ttc, lqi nhuan dE chia

d) Co phiilu
Si5luqng c6 phitiu dang kf phSt hdnh

SO luqng cO phiiSu da b6n ra cOng chrlng

- CO phieuph6 th6ng

56luqng c6 phii5u dugc mua lPi

- CO phiAuph6 th6ng

56luqng cO phitiu dang luu hanh

- Cb phiAuphd th6ng

MC.oh gi6 cO phi6u dang luu henh 10.000 d6ng/1 cO phiOu

15. Cdc khoin mgc ngoii Bing cin Aiii t<6 toan

a) Ngoai te c6c loai

- USD

2. Gi6 viin hing brln

Gi5 v6n ho4t clQng x0Y liP
c0ng

3. Doanh thu ho4t dQng tii chinh

Ldi ti6n gui, ti6n cho vaY

c0ng

4. Chi phi tii chinh

Ldi tidn vay

L5 ch0nh lQch f! gi6

cOng

3yt2l202t 0U0U202t

14.023.460.000

25.976.540.000

14.023.460.000

25.976.s40.000

40.000.000.000 40.000.000.000

3U1212021 0U011202t

40.000.000.000

40.000.000.000

31121202r

40.000.000.000

40.000.000.000

0110112021

t
I

4.000.000

4.000.000

4.000.000

20.000

20.000

3.980.000

3.980.000

3Ut2l202l

4.000.000

4.000.000

4.000.000

20.000

20.000

3.980.000

3.980.000

au01l202r

64,54 64,54

vr. THONG rrN BO suNG cgo cAc KHoAN MUC rRiNH BAy rRoNG nAo cAo xfr QUA Ho4r DQNG

KINH DOANH

1. TOng doanh thu b6n hirng vi cung c6p dlch vg Nam 2021 NAm 2020

Doanh thu
Doanh thu ho4t dQng xdY l6P

cOng

NAm 2021 Nam 2020

249.t04.209 974.989.238

249.104.209 974.989.238

Ndm 2021 NAm 2020

149.s9t.631 80.223.146

149.591.631 80.223.146

Nam 2021 Ndm 2020

4.769.982.566 5.602.373.692
22.025

4.769.982.566 5.602.395.717

!
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c6xc rv cO puAN LTLAMA 4s.4

Xa L0 Ha NOi - Phudrng Binh Da - TP. Bi6n Hda - D6ng Nai

uAuso B 09-DN

Ban hanh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC

5. Chi phi quin If doanh nghiQP

Chi phi nhdn vi6n quan lY

Chi phi quan $ kh6c

c0ng

6. Chiphfkhdc
Lai ch{m nQp bio hi6m xa hQi

Ph4t chflm nQp thu6

C6c khoan kfi6c

c0ng

7. L6i co bin tr6n c0 Phi6u
a) Lqi nhuan sau thuii thu nhQp doanh nghiQp

bl Cdckhoan c1i6u chinh tang (giam) LN ki5 torin t16 x6c dinh

8. Chi phi sin xu6t kinh doanh theo y6u tii
Chi phi nguyOn [-u, vat fieu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi ktr6u hao tai san cO Ainfr

Chi phi dich vU mua ngoii vd chi phi b6ng ti€n kI6c

Chi phi kluic bang tiAn

c0ng

NAm 2021 Nam 2020

93s.601.s00

177.s71.073

1.lss.t31.544
267.655.278

t.1t3.172.s73 I.422.786.822

N6m 2021 Nim 2020

914.087.694

368.341.355

928.586.289

1.786.145.273

91.630.336

1.282.429.049 2.806.361.898
t{
I

Nam 2021 Nam 2020

(7.26s.0e6.766)_ (r0.726.3r0.s29)_

tqi nhuan ho{c 16 phan bO cho c6c cO ddng sd hiru cd phii5u ptrO thOng

c/ Lqi nhuad(t5) pnan b6 cho c6 dong sd htu cO phii5u pho 0.265.096.766) (10-726-310.529)

th6ng (:a+b)

a/ S5 trich qu9 khen thucmg phrlc lql (thuc ti5ltam tfnh) trong ki'(.)
e) SO luo-ng CO phiisu ph6 thOng t4r thoi diCm cuOi ty 3.980.000 3.980'000

a CO phi6u pfrO ttrOngtang luu hdnh binh qudn trong k! 3.980.000 3.980.000

g) SO luqng cd phi6u dU ki€n ph6t hdnh th6m

* tai 
"oban 

trOn co phitiu 1=1c-d)/0 (1'825) (2'695)

i/ Ldi suy giim tron c6 phii5u {:(c-d/(f+g)} (1'82s) (2'69s)

(*)Th"o Nghi quy6t hqp D4i hQi dong co dong so o+lzoztnqQ-EIIDCD ngiry 22106D021 COng ty khong phan phtii lqi

nhu6n ndm2020do ho4t rlQng kinh doanh Ar"g Ui 15. Do'd6, chi tieu tdi co bin tren c6 phii5u vd lai suy gi6m tron co phitiu

khong phdi tinh d6n anh hucmg cria viQc trich lQp qu! khen thuong phiic lqi.

C6ng; kh6ng c6 c6 phitSu pn6 tfrOng tidm n[ng c6 t6c ttQng suy grim l6i co ban tr6n cO phi6u.

Ndm 2021 Nam 2020

9t9.887.460
249.104.209

132.724.073

60.s61.040

i 1.4s0.000

1.756.413.681

373.707.101
186.28 r.681

69.923.597

1.362.276.782

VIINHTNG THONG TIN KII/.C

l. Nhftng sr; kiQn Phdt sinh trong k)

- Ngay o4ltotz1lg cpc thu6 tinh D6ng Nai d6ra quyiit dinh sii to: tiqo-cr v€ viQc 6p dung cudng ctr6 uang biQn ph6p

th6ng b6o h6a rlon t*r6ng cdn gi6 fi! srl dpng Arii voi CO-nS tf CO phan Lilama 45.4. D6n thoi di6m hi0n tai thi vigc cu0ng

.fr{ ,iay vdn dang dugc thi hnnh. C0ng ty Au-o. c CUc ThuiS cho ph6p sri dpng h6a don theo timg mn ph6t sinh.

- Trong n6m 2019, C6ng ry da lcj hqrp ttdng voi C6ng.ty CO phan Chtmg kholn FPT - Chi nh6nh Thanh pnO UO Chi Minh

d€ thuc"hign tu v{n 
"naJU,i" "o 

pti6o rieng le t6ng vtin tu 40 ti l€n62 ti. D+ thoi di6m ph6t hanh 86o c6o niy, c6c tht

tpc thlrc hiQn tdng v5n vdn dang tiong qua trinh thr,rc hiQn vi chua du-o. c hoan tit.

2t

2.397.776.060
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cONG TY c0 PHAN LILAMA 4s.4

Xa L0 Hd NQi - Phuong Binh Da - TP. Bi0n Hda - D6ng Nai

vrAu so B 09-DN

Ban hanh theo Th6ng fi s5 2OA|2O\4/TT-BTC

2. Nhtlng sr; kiQn phdt sinh sau ngiy t<6t tnnic t<) k6 to6n

Khdng c6 sU kipn trqng yisu nio xiy ra sau ngiy ti5t ttrfc ky k6 torin ddi h6i tluo. c ili6u chinh hay cdng bi5 tr6n Brlo c6o tii
chinh.

3. Th0ng tin v6 cdc b6n li6n quan

Cho d6n ngny pp 86o c6o tii chinh, c6c ktroin chua dugc thanh to6n voi c6c b0n li6n quan nhu sau:

TT C6c b6n li6n quan Mlii quan hQ NQi dung nghiQp vg
Phii thu(Phii trn)

1 C6ngty m6y ViQtNam -CTCP d6ng lon Phii thu kh6ch hang

Nguoi mua tri trudc

925.431.768

(10.8s0. r21.849)

.510.895.21

so6t

+

Pheiffi b6n

Tht lao cria thinh vi6n HQi diing quin tri, Ban ki6m soit

Theo Ngh! quyi5t Dai hQi dong co tlong sii o+lzoztnqQ-DfDcE ngiry 22/0612021 HOi d6ng quan fi, Ban

*hdng nhfln tht) lao ndm 2021.

Tidn luong crla Ban Tdng GiSm tl6c, K6 toin trudmgvi nguli quf,n If khdc

TT Hgvdfin Chrbc danh

1 Ong Phan Cao Vi6n TOng Girim tl6c

2 Ong Hodng Vdn HA Ph6 Tdng Girim itiic

3 Bi Phan Th! Thanh Thtry fi5 toran truong

c0ng

2A2t

10i.256.000

89.010.000

84.660.000

274.926.000

4. 86o cdo bQ ph$n

HiQn @i, ho4t itQng cua Cdng ty li kinh doanh trong c6c khu v.uc itia V kh6ng c6 k*r6c biet ldn vd eidu kiQn san xuAt kinh

vd lo4i hinh kinh doanh xdy lip ld chri yiSu. Do d6, kfrOng c6 86o c6o b0 phQn tlugc fiinh bdy.

5. Th0ng tin so sinh
SO au A6u k! rluo. c l6y theo sii fieu trOn B6o c6o tii chinh cho ndm tii chffi krSt thrlc ngay 31112/2020 ttd ilugc kiiSm toin
boi C0ng ty TNIII{ Ki6m todn vn Thflm dinh grA ViQt Nam.

22thdng3 ndm2022

Ngudi I$p bi6u Kii toan tru&rrg Gi6m tl6c

Phan Thi Thanh Thfry Phan Thi Thanh Thfry Cao Vi6n

cdNary
cd puA\
LILAMA45.4
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